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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 49/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 11 tháng 01 năm 2024 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền                                                                  

cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ Chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

tỉnh Sơn La năm 2024; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 21/TTr-SNV ngày 09 

tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính tỉnh Sơn La năm 2024. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ 

trưởng các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ;  

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Công đoàn, viên chức CCQ tỉnh; 

- Trường Chính trị tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và của TƯ 

đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: LĐ, các phòng: KSTTHC, TC-HC-

QT, Trung tâm Thông tin, Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, NC, Tùng.                          

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-UBND  

ngày 11/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà 

nước tỉnh Sơn La năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền công tác cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông tin, tuyên truyền CCHC sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, người dân và doanh nghiệp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

giải quyết TTHC; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đổi mới, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; chính 

sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về 

công tác cải cách hành chính. 

- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về ý nghĩa mục tiêu, tầm 

quan trọng của công tác cải cách hành chính, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ 

quan nhà nước trong quá trình thực hiện. 

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy 

Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, công chức, viên 

chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC); 

nâng cao sự hiểu biết về CCHC và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh 

nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực 

hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện có hiệu quả cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng văn minh, hiện đại, 

phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 
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- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, 

phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của cơ quan, 

đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

2. Yêu cầu 

- Thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, 

tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính 

trị - xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung rõ ràng, chuẩn 

xác, thu hút người xem, người nghe. 

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều 

với nhiều hình thức phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm 

đối tượng. 

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, 

các bộ TTHC trên các loại hình thông tin tuyên truyền; hướng dẫn về TTHC cần 

chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể. 

- Tuyên truyền về CCHC phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị của địa phương. Thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

các văn bản mới của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND 

và UBND tỉnh. 

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước với việc 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. 

- Tuyên truyền CCHC gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của 

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

3. Đối tượng 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các 

cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp và mọi 

tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và 

tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; các 
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văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và của tỉnh. 

Trong đó tập trung các nội dung: công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế; 

cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải 

cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính 

quyền điện tử, chính quyền số. 

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan 

hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự 

nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.  

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và 

tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chương trình tổng 

thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 

2025; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch CCHC năm 2024 

của UBND tỉnh… Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của CCHC đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan hành chính các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong triển khai thực 

hiện nhiệm vụ CCHC. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (năm 2020), đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 

2018;Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021; Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định số 

766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ 

chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên 

môi trường điện tử….); tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tình hình tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; kết quả 

triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, 

tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết 

công việc cho cá nhân, tổ chức. 
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- Tình hình triển khai các nội dung về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính 

quyền số; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31 tháng 8 

năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 ... Tình hình triển khai, xây dựng, hoàn 

thiện và kết nối liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa 

phương với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, tình hình thực hiện việc gửi, 

nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước … Việc áp dụng Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT - Ioffice), chữ ký số tại các cơ quan, 

đơn vị ở các cấp. 

- Tuyên truyền các mục tiêu và giải pháp của tỉnh về nâng cao hiệu quả 

công tác CCHC và kết quả đạt được của tỉnh đối với Chỉ số CCHC (PAR 

INDEX); Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan 

hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Chuyển đổi số 

(DTI), Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI)…  

- Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, sáng kiến, các tập thể, cá nhân 

điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC, cũng như phản ánh những hạn chế, yếu 

kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ, nhiệm vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức;  

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như 

tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị. 

- Các nội dung khác phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của CCHC, 

khi có văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh cần được phổ biến, thông tin, tuyên 

truyền sâu rộng đến mọi đối tượng tầng lớp nhân dân. 

2. Hình thức 

a) Cập nhật, công bố, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công của tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

và trên hệ thống trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính tỉnh/Cổng thông tin điện tử tỉnh/Trang thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị. 

b) Xây dựng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, đưa 

tin, bài về thực hiện công tác CCHC đăng tải trên các phương tiện thông tin đại 

chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Sơn La; hệ thống phát thanh, truyền 

thanh các xã, phường, thị trấn; Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và của các 

cơ quan, đơn vị (đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần đẩy mạnh tuyên truyền 

bằng tiếng Dân tộc, thông qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn, 
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qua tổ chức các cuộc họp ở thôn, bản, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của người có 

uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền một cách dễ hiểu, thiết thực). 

c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội 

dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội 

nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

d) Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng 

công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; 

các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật. 

đ) Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề 

lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường 

số; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, hạn chế giấy tờ. 

e) Duy trì, nâng cao chất lượng chuyên mục “Cải cách hành chính” trên 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La thường kỳ (Báo in), Báo Sơn La 

điện tử; chuyên mục “Thông tin cải cách hành chính” trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh Sơn La. Chú trọng biểu dương các cá nhân, đơn vị làm tốt để nhân rộng điển 

hình; phê bình, rút kinh nghiệm những nơi làm chưa tốt, còn tồn tại, hạn chế; đặc 

biệt chỉ ra những nơi có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải 

quyết thủ tục hành chính, để những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, 

doanh nghiệp có thể đến được với cơ quan, người có thẩm quyền biết, giải quyết. 

g) Tuyên truyền cải cách TTHC bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả 

giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình; tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch bưu chính công ích. Đồng thời, 

tuyên truyền kênh thông tin kết nối người dân, doanh nghiệp như: Tổng đài 

Thông tin dịch vụ công; công khai số điện thoại, email của lãnh đạo cơ quan, địa 

phương tại nơi đông dân cư; tiếp nhận kiến nghị qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh, 

mạng xã hội (Facebook, Zalo…).  

h) Phát hành Bản tin điện tử cải cách hành chính của Văn phòng Ban 

Chỉ đạo CCHC của Chính phủ với số lượng 04 số/tháng và đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

i) Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ 

quan, đơn vị. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024 được 

đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC 

chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

được giao chủ trì theo Kế hoạch 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, bám sát tình hình thực tế, chủ động xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC (thời gian ban hành Kế hoạch chậm nhất ngày 

22 tháng 01 năm 2024) và tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

CCHC, tăng cường công tác tự kiểm tra CCHC.  

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì theo Kế hoạch có trách nhiệm tham 

mưu, triển khai thực hiện đúng tiến độ nhiệm vụ được giao. 

- Triển khai hướng dẫn cụ thể về tiện ích của việc sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ bưu chính công ích 

trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, khuyến khích, động 

viên người dân, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đạo tuyên truyền đầy đủ các nội dung 

CCHC tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, 

hiệu quả.  

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền CCHC, cùng 

với nội dung báo cáo về công tác CCHC qua Sở Nội vụ (lồng ghép vào báo cáo 

công tác CCHC định kỳ hoặc báo cáo chuyên đề theo yêu cầu) , để theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định. 

- Hàng tháng, có ít nhất 02 tin, bài về công tác CCHC được đăng trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh. 

2. Sở Nội vụ 

- Chủ trì tham mưu với UBND tỉnh trong công tác triển khai thực hiện kế 

hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Lồng ghép việc kiểm tra 

công tác tuyên truyền CCHC với kiểm tra CCHC. Tham mưu với UBND tỉnh 

tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 

CCHC trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm để gửi Bộ Nội vụ 

theo quy định (lồng ghép vào báo cáo công tác CCHC). 

- Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn về CCHC, định hướng và nâng cao 

nhận thức về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch, 

nội dung tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính” trong 

phạm vi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
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3. Sở Tài chính 

Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí thực hiện đầy đủ các 

chương trình, nhiệm vụ tuyên truyền CCHC được giao tại Kế hoạch này; đồng thời 

hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Xây dựng các video clip hướng dẫn tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp truy 

cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia; trang dịch vụ công trực tuyến để thực hiện 

các dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cách tra cứu danh mục TTHC; quy trình 

giải quyết TTHC, thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến và các dịch vụ hỗ 

trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC (hoàn thành 

trong quý II/2024). 

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền và phổ biến đến 

người dân, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát TTHC; 

quyền được phản ánh kiến nghị về những thắc mắc, khó khăn trong khi thực 

hiện TTHC. 

- Chịu trách nhiệm thẩm định nội dung đối với các tin bài, sản phẩm, hoạt 

động tuyên truyền về CCHC do các cơ quan, đơn vị gửi về và đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng Chuyên mục “Thông tin cải cách hành chính” 

trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức khai thác 

và sử dụng thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC từ cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

6. Sở Tư pháp 

Lồng ghép tuyên truyền về CCHC vào chương trình tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu tổ chức 

đối thoại của lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp định kỳ 2 lần/năm. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đẩy mạnh việc nghiên 

cứu khoa học, ứng dụng và nhân rộng các sáng kiến về CCHC mang lại hiệu quả 

cho hoạt động quản lý nhà nước. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La, các cơ quan thông tấn 

báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng phát sóng các chương trình về CCHC; 

tăng cường số lượng những tin bài về CCHC trong các chương trình Thời sự và 
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bản tin khác; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc duy trì các Chuyên mục 

CCHC trên sóng phát thanh và truyền hình, tăng cường các buổi đối thoại về 

CCHC, biên dịch ra tiếng dân tộc (Thái, Mông). 

- Phát huy hiệu quả của các chuyên trang, chuyên mục về CCHC; tăng 

cường tần suất các tin, bài nghiên cứu, trao đổi về CCHC trên các số báo thường 

kỳ (kể cả báo in và báo điện tử). 

- Xây dựng chương trình theo hình thức mới nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho các tầng lớp nhân dân. 

10. Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh 

Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai tổ chức và tuyên truyền về cuộc thi “Tìm 

hiểu về công tác Cải cách hành chính”. 

11. Đề nghị Trường Chính trị tỉnh 

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đảm bảo 

việc lồng ghép các nội dung CCHC của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước 

giai đoạn 2011 - 2030 của Chính phủ và kế hoạch CCHC hàng năm trên địa bàn 

tỉnh vào chương trình giảng dạy phù hợp với các đối tượng học viên. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 

Phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và những nội dung của Chương trình tổng thể CCHC của 

Chính phủ, của tỉnh đến các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, người lao 

động để cùng chung tay phối hợp thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. 

13. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Phối hợp với các cơ quan liên quan đăng tải, tuyên truyền các video clip 

hướng dẫn tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp truy cập vào cổng dịch vụ công 

Quốc gia; trang dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến 

một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cách tra cứu danh mục TTHC; quy 

trình giải quyết TTHC, thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến và các dịch vụ 

hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2024, 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, giải quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 56/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 01 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Hiệu quả  

Quản trị và Hành chính công năm 2024 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản 

trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 23/TTr-SNV ngày 10 

tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Hiệu 

quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2024. 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành 

chính tỉnh) giúp Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh đôn đốc, theo dõi việc tổ chức, triển khai 

thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ;  

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Toà án nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, KSTTHC, Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, NC, Tùng. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2024 
(Kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, thực thi và 

giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; góp phần xây dựng hệ thống các cơ 

quan hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân tốt hơn. 

- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả 

quản trị và hành chính công của tỉnh, góp phần xây dựng bộ máy hành chính công 

khai, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nhất là chính quyền cấp cơ sở, 

góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới.  

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong thực hiện các nội dung Chỉ số PAPI. Triển khai thực hiện có hiệu quả các 

giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số nội dung, nâng cao thứ hạng Chỉ số PAPI năm 

2024, phấn đấu xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao trở lên. 

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp; tập trung trọng điểm tại tất cả 

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập 

trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ và giải 

pháp đề ra. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, 

cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng, các khu vực dân 

cư, tạo điều kiện thuận lợi để người dân kịp thời, dễ dàng tiếp cận thông tin. 

b) Thông tin, tuyên truyền về số lượng, hoạt động của các tổ chức chính trị, 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các hội, nhóm, câu lạc bộ hoạt động trên địa 

bàn; thông tin thường xuyên, cụ thể các hoạt động của các tổ chức, nhằm thu hút 

người dân quan tâm, tham gia.  
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c) Tăng cường thông tin, tuyên truyền về pháp luật bầu cử, các sự kiện 

chính trị của địa phương và các cấp. Thực hiện kiện toàn nhân sự trình tự, quy 

trình bầu Trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố theo đúng quy định. 

d) Công khai, minh bạch về các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, 

minh bạch các khoản đóng góp của người dân khi thực hiện các dự án “Nhà nước 

và Nhân dân cùng làm”, thông tin cụ thể người dân biết về hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Phát huy vai trò giám sát 

của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, các đoàn thể quần chúng; kịp thời ngăn 

chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với 

những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công. Công 

khai, minh bạch, giám sát đúng quy định đối với dự án xây mới/tu sửa công trình 

công cộng. Thực hiện công khai, minh bạch và tổ chức kiểm tra, giám sát các 

nguồn đóng góp tự nguyện từ người dân theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách” 

a) Thông tin, tuyên truyền đến người dân các quy định pháp luật về tiếp 

cận thông tin, đồng thời thực hiện tốt các quy định về Luật Tiếp cận thông tin và 

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

b) Thực hiện đúng quy định về bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; công khai 

danh sách hộ nghèo, thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo để dân biết, 

dân bàn, giám sát thực hiện. 

c) Thực hiện công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp xã. Đảm bảo niêm 

yết công khai danh mục thu, chi cụ thể, chi tiết, hình thức, nội dung công khai phải 

phù hợp, thuận tiện cho người dân có thể tiếp cận và giám sát. Nâng cao trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác công khai, minh 

bạch và thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống 

quan liêu tham nhũng, gây phiền hà sách nhiễu nhân dân.  

d) Thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người 

dân đối với dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Tiếp thu 

đầy đủ, giải trình, thông tin kịp thời, xem xét điều chỉnh và công khai để người dân 

được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Thực hiện điều 

chỉnh, bổ sung bảng giá đất; kịp thời cập nhật, công khai quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, khung giá đất đã được phê duyệt trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang 

Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và tại Trụ 

sở UBND cấp xã; thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh việc công khai 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” 

a) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, về hòa 

giải ở cơ sở. UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp công dân định 
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kỳ, thường xuyên theo quy định; tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp 

luật đối với các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân tránh gây bức 

xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân; 

b) Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các 

chức danh không chuyên trách cấp xã; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của đội ngũ Bí thư, Trưởng bản/Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân 

phố/Tiểu khu trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể ở thôn, bản, tiểu 

khu, tổ dân phố; Đại biểu HĐND cấp xã; củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của 

người dân đối với cán bộ, công chức thuộc UBND cấp xã, đại diện các tổ chức 

đoàn thể, Đại biểu HĐND cấp xã, nâng cao chất lượng giải trình với người dân; 

c) Thực hiện tốt các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp 

công dân và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. UBND các cấp cần chủ 

động tương tác tích cực với người dân thông qua các buổi tiếp công dân định kỳ 

hoặc bất thường của người đứng đầu để nâng cao trách nhiệm giải trình trực tiếp 

với người dân. Tạo cơ chế thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát 

đầu tư cộng đồng thực hiện vai trò giám sát của của Ban Thanh tra nhân dân và 

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình 

do Nhân dân đóng góp xây dựng, do Nhà nước, các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ 

cho xã, phường, thị trấn.  

d) Kịp thời tiếp nhận, xử lý và phản hồi các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức theo quy định. Thường xuyên tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức về 

chuyên môn nghiệp vụ trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng của dịch vụ tư pháp tại địa phương; tiếp tục 

cải thiện thực chất hiệu quả giải quyết các tranh chấp dân sự cho người dân. 

4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” 

a) Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng;thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực quản lý, đặc biệt liên quan đến 

công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết thủ tục hành chính, công tác 

tài chính … theo quy định của pháp luật. Thay đổi định kỳ các vị trí và giám sát bộ 

phận cung ứng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, hộ 

gia đình và tổ chức, doanh nghiệp; quản lý lĩnh vực xây dựng; quản lý tài chính … 

b) Đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện tốt cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, 

cá nhân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức. Chú trọng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, chống phiền 

hà sách nhiễu trong lĩnh vực: y tế, giáo dục, cấp phép xây dựng, đất đai, tài nguyên 

môi trường, quản lý đô thị ... 

c) Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng và các công tác khác về 

quản lý công chức, viên chức. Tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm 

tra công tác tuyển dụng; kịp thời nắm bắt thông tin và giải quyết những khó khăn, 
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vướng mắc trong tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo thực 

hiện các quy trình công khai, minh bạch, chính xác, tạo niềm tin của người dân đối 

với công tác tuyển dụng. 

d) Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra 

công vụ, việc giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham 

nhũng trong cơ quan, đơn vị; xử lý mức độ tăng nặng hơn đối với hành vi, hiện 

tượng bị báo chí, người dân phát hiện. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực 

hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

các cấp. 

5. Nội dung “Thủ tục hành chính công” 

a) Kiểm soát TTHC, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC, thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao chất 

lượng giải quyết hồ sơ TTHC, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng; 

không để tình trạng người dân, tổ chức đi lại nhiều lần để giải quyết hồ sơ; nâng 

cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn. Ứng dụng các phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC.    

b) Thường xuyên quan tâm thực hiện công tác kiện toàn và bố trí nhân sự 

phù hợp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC các cấp đảm bảo 

trình độ chuyên môn, vững về nghiệp vụ, có khả năng giao tiếp tốt, nâng cao chất 

lượng phục vụ Nhân dân góp phần tăng tỷ lệ hài lòng của của người dân. 

c) Đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách 

TTHC. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định, TTHC 

thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết để 

giảm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho người dân.  

6. Nội dung“Cung ứng dịch vụ công” 

a) Tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ người 

dân biết về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện các biện pháp nâng 

cao chất lượng của bệnh viện tuyến huyện và các trạm y tế cấp xã; 

b) Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng các trường phổ thông trên 

địa bàn tỉnh, nhất là các trường mầm non, tiểu học. Tăng tỷ lệ các trường được 

đánh giá, phân loại đạt chuẩn, nhất là đạt chuẩn quốc gia; 

c) Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 

Chương trình cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị liên quan 

đầu tư xây dựng các dự án trong quy hoạch điện đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các huyện, thành phố để đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt đối với tiêu chí số 02 về giao 

thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Triển khai dự án đầu tư xây 
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dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt. Kiểm tra, rà soát và thống 

kê tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị; thống kê các hộ chưa được sử dụng hệ 

thống cấp nước tập trung, nghiên cứu, tham mưu giải pháp thực hiện đấu nối bổ 

sung. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện duy trì vệ sinh 

môi trường và quản lý vận hành các khu xử lý chất thải. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư 

các dự án cải tạo môi trường. Tăng cường tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, 

nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, đảm bảo tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử 

lý rác thải sinh hoạt đô thị, nông thôn trong ngày. 

d) Đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Nhân dân, 

tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai 

các biện pháp bảo đảm về an ninh, trật tự trên địa bàn. Giảm số lượng vụ án, giảm 

tỷ lệ trọng án xảy ra trên địa bàn. Giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh; 

7. Nội dung “Quản trị môi trường” 

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến những nội dung của 

Luật Bảo vệ môi trường đến từng từng người dân và doanh nghiệp để các đối 

tượng có thể tiếp cận và nắm rõ hơn các quy định của Luật nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động của nhân 

dân; tăng cường tuyên truyền thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

theo cơ chế xã hội hóa; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù 

hợp với mục đích quản lý, xử lý phù hợp đảm bảo đúng quy định của Luật; 

b) Đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ 

thủ tục hành chính, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là 

của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp 

luật chuyên ngành. Tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, 

nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc 

trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm tầng nấc trung gian và nhanh chóng, 

kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị.  

c) Tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra trên cơ sở cập nhật, sàng 

lọc rõ các đối tượng theo quy định mới của Luật để có thể triển khai các hoạt động 

thanh tra, kiểm tra một cách có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ 

các vấn đề môi trường có thể phát sinh trong giai đoạn vận hành của các dự án đầu 

tư trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất thực hiện 

đầu tư hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục theo quy định. 

d) Hoàn thiện hạ tầng đặc biệt hạ tầng về bảo vệ môi trường đảm bảo yêu 

cầu quy định về bảo vệ môi trường đối với các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác bảo vệ môi 

trường, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước đầu tư 

xây dựng khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tiếp 

tục cân đối, bố trí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt.  
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8. Nội dung “Quản trị điện tử” 

a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết 

và sử dụng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của các cơ 

quan, đơn vị trong việc khai thác tìm hiểu những chính sách, pháp luật của tỉnh đối 

với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân và các dịch vụ công trực tuyến nhiều hơn. 

Tăng cường các phương thức tương tác với người dân thông qua các phương tiện 

truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức tương tác 

trực tuyến với người dân phù hợp với điều kiện, phân khúc tiếp cận, trình độ dân 

trí trên địa bàn tỉnh; 

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng 

các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số; Tiếp tục triển khai cung cấp, sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết 

bị di động; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự thuận tiện trong tiếp cận và sử 

dụng thông tin của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các hình thực tuyên 

truyền và hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 

c) Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31 tháng 8 

năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01 

tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 

942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI NĂM 2024 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

a) Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Chỉ 

số Chỉ số PAPI đến người dân; thực hiện đúng, đủ các nội dung công khai; phát 

huy dân chủ, tạo môi trường, điều kiện để người dân thực hiện tốt các quyền được 

biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được giám sát, được quyết định, đối với các 

vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện 

vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của 

chính quyền cơ sở đối với người dân; tiếp thu, giải thích kịp thời các kiến nghị của 

người dân; tăng cường hiệu quả các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của 

chính quyền với người dân. 
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2. Đề nghị Công an tỉnh 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các 

giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư; tiếp tục triển khai 

thực hiện tốt các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma 

túy; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Định kỳ gửi báo cáo kết 

quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) 06 tháng đầu năm trước ngày 10 tháng 6 năm 

2024; cả năm trước ngày 10 tháng 12 năm 2024. 

3. Đề nghị Tòa án nhân dân hai cấp 

Thực hiện các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng xử án, bảo đảm 

công tác xét xử được minh bạch, công bằng, khách quan, nghiêm minh, đúng 

người, đúng tội; chú trọng nâng cao chất lượng, kịp thời giải quyết các vụ án tranh 

chấp dân sự, tạo niềm tin đối với nhân dân trong công tác xét xử, tranh tụng. Phối 

hợp cung cấp số liệu báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) 06 tháng đầu năm 

trước ngày 10 tháng 6 năm 2024; cả năm trước ngày 10 tháng 12 năm 2024. 

4. Văn phòng UBND tỉnh 

a) Tăng cường kiểm soát TTHC; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc niêm yết công khai TTHC theo quy định, 

tiến hành kiểm tra, rà soát TTHC để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm 

tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa, nhất là trách nhiệm của cán 

bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho 

người dân, tổ chức. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp 

ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa; 

c) Triển khai hoạt động nâng cao hiệu quả Cổng Thông tin điện tử của 

UBND tỉnh. 

5. Sở Nội vụ 

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện nội dung Kế 

hoạch này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Tiếp tục triển khai Đề án 

“Hỗ trợ cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2021 - 2025”. Tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, 

hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

6. Thanh tra tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm 

vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố 

cáo theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp tuyên truyền về 

phòng chống tham nhũng, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường; nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử 

18 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 09 + 10/Ngày 30-01-2024



lý rác thải sinh hoạt đô thị, nông thôn trong ngày. Rà soát, giải quyết các TTHC 

liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy 

định. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc công khai quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất tại UBND cấp huyện, cấp xã. 

8. Sở Tư pháp 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và Nhân dân; tích cực, chủ động triển 

khai, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở 

cơ sở, trợ giúp pháp lý tại cộng đồng dân cư. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND 

cấp huyện, cấp xã giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp bảo đảm kịp thời nhanh 

chóng đúng quy định. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông   

a) Tăng cường quản lý Cổng/Trang Thông tin điện tử của tỉnh, sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 

địa phương quản lý, khai thác sử dụng các Cổng/Trang thông tin điện tử đáp ứng yêu 

cầu khai thác của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt việc áp dụng sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến toàn tỉnh.  

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông tích cực tuyên 

truyền các nội dung về Chỉ số PAPI. 

10. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

a) Về việc thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024 

Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở nội dung Kế hoạch này cụ thể hóa, 

xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024 (đồng 

thời gửi về Sở Nội vụ để theo dõi). Kế hoạch phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Thời điểm ban hành chậm nhất ngày 30 tháng 01 năm 2024. 

- Kế hoạch phải đảm bảo toàn diện trên tất cả 08 trục nội dung; các mục tiêu, 

nhiệm vụ phải cụ thể, xác định rõ kết quả đạt được, rõ mốc thời gian hoàn thành và 

xác định rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và có các giải pháp triển khai 

cụ thể để bảo đảm tính thực tiễn, khả thi. 

b) Về thực hiện chế độ báo cáo 

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) báo cáo 

06 tháng đầu năm trước ngày 10 tháng 6 năm 2024 (thời gian chốt số liệu tính từ 

ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024); báo cáo năm trước 

ngày 10 tháng 12 năm 2024 (thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 tháng 12 năm 

2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024). 

c) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện Chỉ số 

PAPI hằng năm của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, 
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cấp xã và Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo, rà soát để khắc phục những hạn chế, 

yếu kém qua kết quả khảo sát năm 2023;  

d) Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp xã 

trong việc tổ chức chỉ đạo, thực hiện và kiểm tra thực hiện giải quyết TTHC tại 

cấp xã. Đẩy mạnh hoạt động giám sát thực hiện các quy định pháp luật về giải 

quyết TTHC ở cấp xã; tăng cường thực hiện các quy định của Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở ... Nâng cao hiệu quả các cuộc đối thoại với người dân, kịp thời giải 

quyết các ý kiến kiến nghị của người dân, của cử tri; 

đ) Tăng cường giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trực 

tiếp đến PAPI, đặc biệt là việc công khai, minh bạch của chính quyền cấp cơ sở, 

giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân; hiệu quả phục vụ người dân của 

dịch vụ công; chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh những biểu hiện tiêu cực, nhũng 

nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức; 

e) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức vào khu vực công phải công 

bằng, công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định; đặc biệt quan tâm chú trọng 

tuyển dụng công chức vào làm việc đối với các chức danh công chức cấp xã; 

g) Rà soát xác định các điểm "nóng" về môi trường trên địa bàn, các vấn 

đề tồn tại về môi trường ở từng địa bàn; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giải 

quyết đối với từng vấn đề. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục 

vụ công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư đảm bảo hợp 

vệ sinh; 

h) Tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp, 

các dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư, đô thị trên địa bàn để kịp thời phát hiện và 

xử lý vi phạm về môi trường theo thẩm quyền; báo cáo kiến nghị cơ quan chức 

năng giải quyết đối với các vi phạm vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. 

11. Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh (Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh) 

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung các tiêu chí, ý nghĩa của việc 

nâng cao Chỉ số PAPI hằng năm; tuyên truyền, phổ biến và đưa tin, bài phản 

ánh về kết quả để tổ chức, cá nhân biết, giám sát việc thực hiện các nội dung tại 

Kế hoạch này. 

12. Các cơ quan, đơn vị chủ trì theo dõi thực hiện các Chỉ số nội dung và nội 

dung thành phần của Chỉ số PAPI 

- Các cơ quan, đơn vị chủ trì theo dõi các Chỉ số nội dung và nội dung thành 

phần của Chỉ số PAPI (tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch) chịu trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện trên toàn tỉnh 

theo các nội dung phụ trách, đảm bảo thời gian và chất lượng (lồng ghép với báo 

cáo kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị), gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để 

tổng hợp. Nội dung báo cáo đảm bảo đánh giá được việc tổ chức thực hiện những 
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nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và gửi kèm sản phẩm đầu ra minh chứng thực hiện 

nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, đề xuất với 

Chủ tịch UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao Chỉ số nội dung 

và nội dung thành phần được giao; chủ động tổ chức triển khai thực hiện, gắn với 

việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị năm 2024. 

13. UBND các huyện, thành phố được lựa chọn tiến hành điều tra, khảo sát 

Chỉ số PAPI năm 2024 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đồng bộ các các biện 

pháp, giải pháp để nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024 và phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

các nội dung Chỉ số PAPI, đặc biệt chú trọng triển khai ở các xã, phường, thị 

trấn được lựa chọn điều tra, khảo sát; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết 

quả điều điều tra, khảo sát Chỉ số PAPI năm 2024 và các năm tiếp theo. 

Trên đây là Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024 của tỉnh Sơn La, 

trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phản ánh kịp thời qua Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo, giải quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 78/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Sơn La, ngày 16 tháng 01 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch  

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND 

tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND 

tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND 

tỉnh về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách năm 2024; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 22/TTr-SKHĐT 

ngày 15 tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước  năm 

2024 như sau: 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện 

kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy mạnh 

mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, 

UBND tỉnh quán triệt thực hiện hiệu quả phương châm hành động của Chính phủ 

“Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” , nỗ 

lực phấn đấu cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề 

ra. Mặc dù khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhất là tác động của xung 

đột Nga - Ucraina kéo dài; giá xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu 

dùng thiết yếu tăng cao; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu có diễn biến ngày 

càng phức tạp, khó lường gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất và 

kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.  
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Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ 

lực quyết tâm của các lực lượng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tình 

hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 đã hoàn thành và vượt kế hoạch 

22/28 chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng trưởng GRDP được duy trì; môi trường đầu tư 

kinh doanh tiếp tục được cải thiện; công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ 

sản phẩm nông sản đạt được kết quả quan trọng; các lĩnh vực an sinh xã hội, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm; an ninh, quốc phòng, đối 

ngoại được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Năm 2024, là có ý nghĩa bứt phá trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo bối cảnh tình hình thế giới 

tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những khó khăn, thách thức và thuận 

lợi đan xen. Cuộc xung đột quân sự Nga - Ucraina có thể kéo dài; tình hình lạm 

phát thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn dự báo có thể có những chuyển biến tích 

cực hơn song còn đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình phục hồi; rủi ro an toàn 

thị trường tài chính, nợ công tại nhiều quốc gia, việc điều hành chính sách của 

các nền kinh tế lớn, các xu hướng, mô hình phát triển mới như kinh tế số, kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn, tình hình các chuỗi giá trị toàn cầu…, sự phát triển mạnh 

mẽ của của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa là thời cơ, vừa là thách thức. 

Trong nước, tăng trưởng kinh tế dự báo tiếp tục xu hướng phục hồi tích 

cực; các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 sẽ có tác động rõ nét 

hơn vào nền kinh tế; các động lực về đầu tư, tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu tiếp 

tục được thúc đẩy mạnh mẽ; các vấn đề tồn đọng, bất cập kéo dài được tập trung 

tháo gỡ, chuyển biến tích cực hơn, nhất là vướng mắc của doanh nghiệp, dự án 

đầu tư, thị trường bất động sản,… Tuy nhiên, nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt 

với rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ những yếu kém nội tại của nền kinh tế 

do chưa hoặc chậm khắc phục, cũng như năng lực sản xuất, chất lượng tăng 

trưởng, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn chưa cao; các yếu tố 

nền tảng như thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ,… chưa đáp 

ứng yêu cầu phát triển của đất nước. 

Trong tỉnh, với việc quan tâm đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, trong đó dự kiến khởi công mới tuyến 

đường bộ cao tốc Hòa Bình - Sơn La, đoạn qua tỉnh Sơn La; ứng dụng khoa học 

- công nghệ trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và kinh tế tư nhân phát tiển sẽ 

tiếp tục thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, là động lực thực hiện các mục tiêu chung 

về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn là năm tiếp tục có nhiều 

khó khăn, nhu cầu đầu tư cho phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng, bảo đảm an 

sinh xã hội, quốc phòng an ninh, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 

khí hậu rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn hẹp; quy mô và sức cạnh tranh của 

các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế còn yếu; các động lực chính cho tăng 

trưởng vẫn chưa thực sự bền vững; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; hiện 

tượng El Nino khiến thời tiết cực đoan, hạn hán, lũ lụt trở nên trầm trọng hơn; 
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thiên tai, dịch bệnh có thể còn có những diễn biến phức tạp,… làm ảnh hưởng 

đến đời sống sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế của tỉnh. 

I. CHỦ ĐỀ, QUAN ĐIỂM, TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Kỳ họp thứ tám - HĐND tỉnh khóa XV đã thông qua mục tiêu tổng quát 

của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024: “Thực hiện đẩy mạnh cơ cấu 

lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích 

ứng của các thành phần kinh tế; thúc đẩy xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, thân thiện với môi trường. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, 

đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy các ứng dụng số, nền tảng số trong mọi lĩnh 

vực của đời sống xã hội. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, xã hội, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ tài nguyên, 

sử dụng đất, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục 

hành chính thực chất, hiệu quả hơn nữa; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản cho người 

dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quyết liệt phòng chống tham nhũng, 

lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã 

hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế” và xác định 28 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.  

Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, kế 

thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, yêu cầu các cấp, các 

ngành, các địa phương phải quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi 

thách thức, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động 

thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới 

sáng tạo theo chủ đề hành động năm 2024 của Chính phủ “Kỷ cương trách 

nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững” với 06 quan 

điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành như sau: 

1. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính 

phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội 2021 - 2030, các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu 

nước, ý chí tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng 

cường, thịnh vượng. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó nội 

lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan 

trọng, cần thiết, đột phá, thường xuyên. Bám sát tình hình, yêu cầu thực tiễn, 

thích ứng linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, tranh thủ thời cơ, 
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vận hội mới trong phát triển kinh tế - xã hội; chủ động ban hành và tổ chức thực 

hiện các cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp, hiệu quả. 

3. Tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững nền tảng ổn 

định kinh tế của tỉnh, bảo đảm các cân đối lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhất quán, thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, 

thông suốt, hiệu quả; giải quyết hiệu quả các vấn đề ngắn hạn và dài hạn, trong 

đó vừa phải đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế vừa 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; vừa tập 

trung xử lý các nhiệm vụ thường xuyên, quyết liệt chỉ đạo, xử lý từng bước dứt 

điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài, vừa kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp 

bách phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời bảo đảm tiến độ, đẩy nhanh thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn.  

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp 

luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng 

cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tiếp 

tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh việc né 

tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời phải bảo vệ cán bộ 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời 

giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. 

5. Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã 

hội; chú trọng xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, phát huy những giá trị 

thuần phong, mỹ tục; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Thực hiện tốt 

các chính sách người có công, đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, 

giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

6. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội 

nhập quốc tế; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để thúc đẩy phát triển 

nhanh, bền vững. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính sách, tạo 

đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát 

lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn 

1.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và 

các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố  

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước 

(NSNN); điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; quản lý chặt chẽ 

thu NSNN, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, khai thác nguồn thu còn dư 

địa, tiềm năng; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; tiếp tục cơ cấu lại 

chi ngân sách nhà nước, ưu tiên chi đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kinh 
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tế - xã hội quan trọng, thiết yếu, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương 

trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Kịp thời thực hiện đúng, đủ các chính sách điều 

chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người 

có công với cách mạng.  

Thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt 

hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá. Công khai thông tin về giá, 

điều hành giá để tạo sự đồng thuận và giám sát từ của nhân dân... 

1.2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các tổ 

chức tín dụng trên địa bàn 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trên địa 

bàn tỉnh, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn 

cho nền kinh tế. Đẩy mạnh công tác huy động vốn, phát triển đa dạng các sản 

phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng 

chính đáng của người dân và doanh nghiệp với lãi suất hợp lý để tháo gỡ khó 

khăn trong việc tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân và 

doanh nghiệp. Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số 

trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an ninh an toàn công nghệ thông tin và hệ 

thống thanh toán.  

Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, giám sát hoạt động của tổ 

chức tín dụng, đặc biệt là tập trung thanh tra chuyên đề đối với các lĩnh vực tiềm 

ẩn rủi ro cao; đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, 

hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; tiếp tục triển khai các giải pháp hạn chế, ngăn 

chặn tín dụng đen. 

1.3. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các 

huyện, thành phố 

Tập trung đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các thị 

trường chủ lực, truyền thống, trọng điểm, đặc biệt khai thác các thị trường/khu vực 

hiện đang có FTA với Việt Nam. Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại 

trên các thị trường mới, thị trường tiềm năng, nhất là các mặt hàng nông sản, rau 

quả của Việt Nam; tìm hiểu xu hướng thị hiếu tiêu dùng tại các địa bàn, thị trường 

mới; đẩy mạnh công tác tổ chức các sự kiện quảng bá, trưng bày, xây dựng hình 

ảnh thương hiệu hàng hóa của Sơn La tại các địa phương trong và ngoài nước. 

Tăng cường công tác thông tin, định hướng doanh nghiệp, chuyển mạnh hoạt động 

xuất khẩu sang hình thức chính ngạch, bền vững.  

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất 

khẩu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác 

xúc tiến thương mại, nhất là cung cấp thông tin, tư vấn thị trường xuất khẩu và kết nối 

thị trường cho các địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.  
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1.4. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường, thực hiện các biện pháp bảo đảm 

cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là trong các dịp cao điểm Lễ, Tết. Đẩy mạnh các 

hoạt động kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại thị trường trong nước. Triển 

khai hiệu quả các chương trình, Đề án về phát triển thị trường trong nước như Đề 

án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng 

sâu, vùng xa;…  

Chú trọng kiểm tra, kiểm soát thị trường có trọng tâm, hiệu lực, hiệu quả, 

nhất là các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến KTXH, sản xuất trong 

nước và quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện tốt công tác chống gian lận xuất xứ 

hàng hóa. Chủ động nắm vững diễn biến, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các 

hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc 

xuất xứ.  

2. Tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển; 

đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh 

2.1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các 

huyện, thành phố  

Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác thẩm định đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đôn 

đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành thuộc thẩm quyền để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

những văn bản chồng chéo, không phù hợp, ban hành quy định mới phù hợp với 

các quy định của pháp luật hiện hành để giải phóng mọi nguồn lực tạo điều kiện 

cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội.  

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc 

chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, 

trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu tiếp cận pháp luật và bảo đảm an toàn pháp lý của cá nhân, tổ chức.  

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả thi hành pháp luật và quản lý nhà 

nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ 

được giao tại Đề án 06; đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch 

tư pháp, bảo đảm thông tin lý lịch tư pháp luôn được cập nhật đầy đủ, kịp thời.  

2.2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh và 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện 

nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.  
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Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới 

phát sinh và tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 

2.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các 

huyện, thành phố 

 Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, đảm bảo dân 

chủ, công khai, minh bạch. Phối hợp với các sở, ngành kiểm tra việc thực hiện quy 

định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 11 

tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2024 trong các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố.  

2.4. Công an tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án tỉnh 

Tăng cường công tác phát hiện, điều tra và phối hợp xử lý nghiêm các vụ 

án tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, 

thi hành án hành chính. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi 

hành án, nhất là các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài. 

2.5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy 

định pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Giải quyết kịp thời, 

đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; thực hiện tốt các quyết định giải quyết 

khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Chú trọng làm tốt 

công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng 

nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 

nhà nước để dẫn dắt chuyển đổi số, từng bước thực hiện chính phủ điện tử cải 

tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến phục vụ người dân 

và doanh nghiệp, mọi lúc, mọi nơi. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú 

trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo 

đảm thực chất, hiệu quả giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân. 

Tập trung chỉ đạo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số 

cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 

(POBI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông (ICT Index). 

Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tình hình mới; 
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tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực cho hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân, huy động 

các nguồn lực tham gia mạng lưới hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo.  

Tiếp tục công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính đảm bảo đơn 

giản, dễ hiểu, dễ tra cứu, cập nhật thường xuyên đầy đủ thông tin đối với các quy 

trình thủ tục hành chính, các quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy 

hoạch chung xây dựng; các thông tin về ngân sách, mời thầu... để nhà đầu tư, cộng 

đồng doanh nghiệp dễ tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.  

3. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội 

đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, hạ tầng số 

3.1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện đầu tư các 

công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối trong vùng như: Dự án đầu tư xây 

dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La; dự án 

cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Nà Sản; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án 

đường giao thông nối QL.37, huyện Bắc Yên - QL.279D, huyện Mường La. 

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

và UBND các huyện, thành phố 

Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư 

giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ 

thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính; Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành 

và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục 

hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Phát triển, 

hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh và cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. 

Đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đô thị 

thông minh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 cho người dân và doanh 

nghiệp. Tăng cường năng lực bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, giữ vững 

chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng. 

3.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với 

biến đổi khí hậu, trọng tâm là các công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn phục vụ 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ổn định đời sống người dân nông thôn găn với xây 

dựng nông thôn mới. 
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3.4. Các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, phối hợp 

với UBND các huyện, thành phố 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh 

tế xanh, nhanh và bền vững. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là trong công tác đền bù, giải phóng 

mặt bằng, tái định cư, đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu và kiểm soát giá 

nguyên vật liệu, chỉ tiêu sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng 

các dự án. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, 

thích ứng với biến đổi khí hậu, trọng tâm là các công trình thủy lợi phục vụ tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tưới tiêu 

chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp tiên tiến và hạn chế tác động do hạn hán 

gây ra. 

4. Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực nội sinh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các ngành, lĩnh vực mới nổi, các mô hình 

kinh doanh mới, hiệu quả 

4.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố 

Điều hành linh hoạt, hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung, không dàn trải, 

bám sát vào khả năng cân đối các nguồn vốn, tạo sức lan tỏa và động lực thúc đẩy 

giữa các vùng, các huyện, thành phố. Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công, triển khai quyết liệt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo dõi chặt chẽ tình hình 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kịp thời điều chỉnh kế hoạch từ 

dự án giải ngân chậm hoặc không còn nhu cầu sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn, 

các dự án đã có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và 

giải ngân thanh toán. Đối với các nguồn vốn đầu tư công thực hiện rà soát, điều 

chuyển theo các đợt: 

- Đợt 1: Rà soát, tham mưu thu hồi, điều chuyển vốn của dự án chuyển tiếp 

đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 có kết quả giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn. 

- Đợt 2: Rà soát tiến độ đối với các dự án được giao kế hoạch năm 2024 thu 

hồi, điều chuyển vốn của các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 có kết quả giải 

ngân dưới 60% kế hoạch vốn. 

Trong năm, tùy thuộc tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân thanh toán các 

nguồn vốn được giao sẽ thực hiện các đợt điều chỉnh khi thấy cần thiết để đảm bảo 

thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, thời gian điều chỉnh trước 

ngày 15 tháng 11 năm 2024. 
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Đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội tạo động lực 

phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển, 

giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án thu hút 

đầu tư chậm tiến độ. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tạo điều kiện, khuyến 

khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư; khuyến kích 

phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, trở thành một động 

lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; khuyến 

khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

 Tăng cường thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh như: chế 

biến sản phẩm nông nghiệp, chế biến sâu khoáng sản; phát triển du lịch dịch vụ 

nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sinh thái, nông nghiệp và du lịch lòng hồ thủy 

điện Sơn La; năng lượng tái tạo... Thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng và quản lý các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển các 

khu đô thị… 

4.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

 Tập trung thực hiện quyết liệt kế hoạch cơ cấu lại ngành, gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Khai thác và tận dụng tốt lợi 

thế về điều kiện tự nhiên; phát triển nông nghiệp hàng hóa, sản xuất an toàn, 

hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản; xây dựng và phát triển các khu, vùng nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản 

xuất, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển thị trường 

tiêu thụ nông sản trong nước và ngoài nước. Phát triển chăn nuôi đại gia súc tại 

các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn theo Kết luận số 703-KL/TU ngày 

30 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chăn nuôi tập trung theo 

vùng với quy mô lớn theo hướng hàng hóa, hiệu quả cao và bền vững, đảm bảo 

vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.  

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ 

sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo 

quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng, gia tăng 

giá trị sản phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục duy trì,  phát triển các 

chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn và phát triển các vùng 

nguyên liệu tập trung phục vụ các nhà máy chế biến gắn với phát triển các sản 

phẩm lợi thế, chủ lực của từng huyện, thành phố.  

4.3. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố 

Chú trọng tập trung cho phát triển công nghiệp chế biến nông sản theo 

Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, gắn với khai thác tiềm năng các vùng nguyên liệu, đẩy mạnh sản xuất, 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 09 + 10/Ngày 30-01-2024 45



nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp địa phương; hỗ 

trợ, tạo điều kiện để các chủ đầu tư phát huy hiệu quả công suất các nhà máy 

chế biến lớn trên địa bàn. Tiếp tục nghiên cứu phát triển  năng lượng tái tạo; chú 

trọng phát triển bền vững thủy điện kết hợp với giữ nước, giữ rừng, phòng 

chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.  

Khai thác, phát huy tiềm năng, nâng cao giá trị gia tăng, thu hút đầu tư phát 

triển công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất nhất là các sản phẩm công nghiệp 

chế biến sâu, gắn với xây dựng thương hiệu tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ 

và đẩy mạnh xuất khẩu.  

4.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố 

Huy động, thu hút các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ 

thuật du lịch có trọng tâm, trọng điểm, trong đó lấy Khu du lịch quốc gia Mộc 

Châu, khu du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La làm động lực cho phát triển 

các khu, điểm du lịch khác. Phát triển mạnh các sản phẩm du lịch theo hướng 

bền vững; xây dựng sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao, khác biệt gắn 

với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, di sản văn hóa, sản vật của địa phương; 

khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ du lịch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khách du lịch 

theo tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật ngành du lịch đối với từng loại hình kinh 

doanh; đảm bảo vệ sinh môi trường, duy trì mức giá ổn định, niêm yết công khai 

mức giá các dịch vụ tại các khu, điểm du lịch để thu hút và giữ chân du khách.  

4.5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương 

đầu tư, quyết định đầu tư dự án. Tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm các dự án, 

công trình đã được phê duyệt, đang triển khai dở dang. Tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa 

trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và 

khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. 

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án khởi công mới; kiên quyết loại bỏ những dự 

án không thật sự cần thiết. Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến 

độ, chất lượng theo quy định; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công 

là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người 

đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan. 

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương 

mại và du lịch; đa dạng hóa các loại hình quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại 

và du lịch, nghiên cứu đổi mới, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động xúc tiến. 

Đẩy mạnh xã hội hóa, tập trung thu hút đầu tư các siêu thị, trung tâm thương mại, 

hệ thống chợ tại các trung tâm huyện, thành phố. 
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Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hoàn thành 

các mục tiêu đã được HĐND các cấp đề ra. 

5. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn 

với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 

5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố 

Tiếp tục phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo 

hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên; nâng cao tỷ lệ 

cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo ở tất cả các cấp học. 

Tiếp tục giải quyết hiệu quả tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; thực hiện 

việc rà soát thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương. Củng cố và phát triển hệ 

thống trường Phổ thông dân tộc nội trú, trường Phổ thông dân tộc bán trú và 

trường có học sinh bán trú; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động tối đa 

nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục, ưu tiên 

đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

5.2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 

tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân 

lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; phát triển về quy mô đi đôi với nâng cao 

chất lượng, hiệu quả dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động. Đa dạng 

hoá các hình thức, các phương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng học nghề và 

nhu cầu thực tế; phát triển mạnh các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn, 

ưu tiên đào tạo nhân lực cho các dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn 

bằng các hình thức phù hợp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới. 

5.3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ đặt hàng sát với thực tiễn; nâng cao chất lượng tư vấn của các hội 

đồng tư vấn khoa học và công nghệ. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham 

gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ phục vụ các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị có tiềm năng 
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xuất khẩu; nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến 

vào sản xuất.  

6. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn 

kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của Nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã 

hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới 

6.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể 

thao đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, sâu rộng, bền vững. Nâng cao tính văn 

hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đẩy 

mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc 

vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Làm tốt 

công tác giáo dục truyền thống; tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hoá phi vật thể truyền thống. Đẩy mạnh việc đào tạo vận động 

viên ở các môn thế mạnh của tỉnh, tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao trong 

năm đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả, phát triển thêm môn thể thao theo 

đề án, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, tạo điều kiện cho các vận 

động viên có triển vọng tập huấn tại các Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc 

gia, các tỉnh, thành phố có điều kiện và kinh nghiệm trong công tác đào tạo vận 

động viên thành tích cao, tham gia đội tuyển Quốc gia thi đấu các giải thể thao 

quốc tế.  

6.2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố 

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền 

lương; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Mở rộng độ bao 

phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thực 

hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng. Đẩy mạnh chi trả trợ cấp ưu đãi người có công 

không dùng tiền mặt và chi trả thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, 

chăm sóc, điều dưỡng người có công với cách mạng; thực hiện hiệu quả các 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “xã, phường làm tốt 

công tác thương binh, liệt sĩ, người có công” nhằm huy động mọi nguồn lực trong 

xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần 

của người có công với cách mạng; tăng cường vận động, hỗ trợ, tôn tạo, nâng cấp 

các công trình ghi công liệt sĩ. 

Tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em được phát 

triển toàn diện, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền của trẻ em. Chủ động 
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giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn 

hại cho trẻ em. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; kiểm soát và giảm 

số lượng trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích trên tất cả loại hình tai 

nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Đẩy mạnh các hoạt động 

liên quan đến tạo việc làm cho thanh niên, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, 

lập nghiệp bởi thanh niên; tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi 

nghiệp sáng tạo. 

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về cai 

nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Nâng cao 

hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma tuý, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người 

nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục 

về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người. Tăng cường đào tạo, nâng 

cao năng lực người làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma 

túy, hỗ trợ người bán dâm và nạn nhân bị mua bán. 

6.3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố 

Nâng cao năng lực dự báo, giám sát và phát hiện, khống chế kịp thời, có 

hiệu quả các dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng. Bảo đảm đủ, kịp 

thời thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập; đáp ứng đầy đủ, kịp thời vắc-xin 

và duy trì tỷ lệ tiêm các loại vắc-xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. 

Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất 

kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc. Thúc đẩy triển khai thực hiện 

chương trình chuyển đổi số y tế trên địa bàn. 

6.4. Ban Dân tộc phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố 

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là 

các chính sách đặc thù giải quyết những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, có giải 

pháp nâng cao trình độ dân trí, giải quyết việc làm và tình trạng thiếu đất ở, đất 

sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

6.5. Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố 

Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân tôn giáo, 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo đảm bảo theo 

quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tổ chức bồi 

dưỡng công tác tôn giáo và tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 

cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp huyện, cấp xã và 

các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn. 
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Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt 

động tôn giáo ở cơ sở; phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp 

liên quan đến hoạt động tôn giáo ở cơ sở; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực 

của hoạt động tôn giáo và lợi dụng tôn giáo. 

6.6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. tập trung triển 

khai, thực hiện, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT - 

XH dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và 

các chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác. Tập trung cải thiện đời sống của đồng bào 

dân tộc, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội, nhất là trong dịp Lễ, Tết và giáp hạt. Hỗ trợ kịp thời về lương 

thực, nhà ở, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch 

bệnh; không để sót đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ. 

7. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ 

giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường 

7.1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố 

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quỹ đất cho đầu tư phát triển. Tập trung tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhất là công tác 

giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các tổ chức và cá nhân 

trên địa bàn tỉnh. Quản lý các dự án khai thác tài nguyên nước, khoáng sản gắn với 

bảo vệ môi trường, giảm thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp chủ động 

giám sát, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, an toàn nguồn nước, phòng, 

chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển 

nền kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các-bon thấp. Thực 

hiện nghiêm và nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, tập 

trung vào các cơ sở phát sinh chất thải lớn, các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ra 

các sự cố môi trường. Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 

nông thôn; vận hành hoạt động các bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh; tăng cường 

quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.  

7.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
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Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu. Chủ 

động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; kịp thời ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai và cứu nạn, cứu hộ, sớm ổn định đời sống dân cư khi có 

thiên tai xảy ra. Nâng cao khả năng chống chịu; huy động nguồn lực đầu tư các 

công trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. 

8. Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, thực hiện nghiêm quy hoạch cấp quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị 

hoá và kinh tế đô thị 

8.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố 

Tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 

năm 2050, tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy hoạch 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Tham mưu triển khai đẩy nhanh thực 

hiện dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La thúc 

đẩy liên kết vùng. 

Tập trung đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, dự án có sức 

lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của các ngành, lĩnh vực; thu hút đầu tư các dự án hạ 

tầng, phát triển khu, cụm công nghiệp; dự án khu đô thị mới, khu dân cư; các dự 

án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Huy động nguồn lực khu vực dân 

doanh tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng công khai, minh 

bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội. Tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc các dự án khu đô thị, nhà ở, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

8.2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố 

Tập trung hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 

trên địa bàn đảm bảo chất lượng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh tổng 

thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; lập quy hoạch 

các khu du lịch cấp tỉnh và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo 

thống nhất đồng bộ. 

8.3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Tăng cường liên kết vùng, nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng. Tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung, quy hoạch chi 

tiết và các quy hoạch chuyên ngành. Tập trung phát triển đô thị gắn với các mục 

tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

9. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi 

ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

9.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố 
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Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức đi đôi với xác định vị trí việc làm. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra để 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường 

thực hiện văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách 

nhiệm người đứng đầu; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

9.2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố 

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách 

hiệu quả và không hình thức, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước; 

kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao hiệu quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp 

công dân của người đứng đầu. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết 

quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp; chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc, vụ án phức tạp, tồn đọng kéo 

dài, dư luận xã hội quan tâm. 

10. Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc 

độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, 

an toàn xã hội 

10.1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, lực lượng vũ trang vững 

vàng về chính trị, có sức chiến đấu ngày càng cao, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội gắn 

với bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chú trọng 

vùng cao, biên giới.  

Làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng 

cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong mọi tình huống. 

10.2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố 

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của 

các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh 

quốc gia trong mọi tình huống. Tập trung triển khai các đề án, giải pháp bảo 

đảm an toàn, an ninh mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh 
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các đối tượng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước thông qua không gian mạng 

và tội phạm mạng; Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh 

văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh môi trường, an ninh 

con người, an ninh công nhân. 

Triển khai các giải pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp 

luật về trật tự xã hội, về ma túy, về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, môi trường, vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Đề án “Chuyển 

hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh không có ma túy giai đoạn 

2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhất là quản lý cư trú, quản lý người 

nước ngoài, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế 

tai nạn giao thông.  

11. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội 

nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi, 

thu hút các nguồn lực để phục vụ phát triển 

11.1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND 

các huyện, thành phố  

Duy trì, mở rộng hợp tác quốc tế, chú trọng mở rộng hợp tác với một số địa 

phương của các nước ngoài khu vực, hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ quan 

đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường quảng bá, giới thiệu 

tiềm năng lợi thế của tỉnh ra cộng đồng quốc tế, vận động thu hút đầu tư vào các 

lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương; tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA), viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (NGO), đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) và các nguồn lực khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Triển khai hiệu quả Thoả thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và bảo vệ biên giới, nắm chắc tình 

hình, kịp thời phát hiện sớm, từ xa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; 

bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở vùng biên giới, đặc biệt chú trọng 

quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với 09 tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào. 

11.2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố 

Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 

đối ngoại, biên giới lãnh thổ.  

12. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác 

dân vận, tạo đồng thuận xã hội 
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12.1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan, 

UBND các huyện, thành phố 

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyên truyền nâng cao hiệu quả và sự đồng 

thuận của người dân, chú trọng và tập trung công tác truyền thông chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất 

nước và của tỉnh. Tuyên truyền và dẫn dắt, định hướng các mô hình hay, gương 

người tốt việc tốt, cách làm mới và hiệu quả, góp phần truyền cảm hứng, tạo niềm 

tin cho người dân, doanh nghiệp và thị trường; kịp thời phản bác, chấn chỉnh, đấu 

tranh với các luận điệu sai trái; triệt phá, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, không đúng 

sự thật; từng bước tạo văn hoá số trên mạng.  

Tăng cường và đổi mới công tác quản lý báo chí; xây dựng đội ngũ nhân lực 

báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, có giải pháp hỗ trợ báo chí phát triển; 

kịp thời chấn chỉnh sai phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.  

12.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 

 Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, góp phần tạo đồng 

thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quyết định này và các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành 

động liên quan của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các Quyết định, Chỉ thị, Thông báo, Kết 

luận của UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh), Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 

- Trước ngày 30 tháng 01 năm 2024, ban hành Chương trình/Kế hoạch, các 

văn bản cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh. Quán triệt phương châm phát huy tối 

đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua; theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực và toàn 

diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Chương trình hành động số 24-

CTr/TU ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết 

luận số 64-KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết số 103/2023/NQ-QH15 ngày 09 

tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2024, các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2024 và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Quyết định 

này. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của cơ quan, 

đơn vị mình; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ 

đầu năm; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và 
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Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo 

cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế, chủ động phân tích đánh 

giá, dự báo để có các giải pháp kịp thời, tổng thể, đồng bộ, tận dụng thời cơ, 

thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và hoạt động sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tổ chức triển khai, đánh giá tình hình thực 

hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và đề xuất giải pháp chỉ đạo, 

điều hành của ngành mình, cấp mình trong các tháng, quý, năm tiếp theo, gửi 

Văn phòng UBND tỉnh (để theo dõi), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18 

hằng tháng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, các phiên họp UBND tỉnh 

và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định. 

- Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các huyện, thành 

phố; giữa cơ quan chính quyền các cấp với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể tổ chức, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong năm 2024. 

- Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện 

nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Tổ chức giao ban định kỳ hàng 

tháng (các phiên họp thường kỳ của UBND các cấp) để kiểm điểm, đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 

an ninh. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đánh giá tiến độ, chất lượng công việc 

được giao của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đề xuất khen thưởng, 

chấn chỉnh, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện nhiệm vụ được 

phân công. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 

của Chính phủ, Quyết định của UBND tỉnh. Tổng kết, đánh giá tình hình thực 

hiện Nghị quyết và Quyết định của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

10 tháng 11 năm 2024 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo 

Chính phủ. 

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện và kết quả thực hiện 28 chỉ 

tiêu chủ yếu năm 2024 giao tại Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 

năm 2023, Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của 

UBND tỉnh về giao trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội chủ yếu năm 2024.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền 

thông và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền toàn 

diện, đầy đủ nội dung Quyết định này tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự 

đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, CV, TT Thông tin); 

- Lưu: VT, TH (V.Hải). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 80/QĐ-UBND Sơn La, ngày 17 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy                  

và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
  

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 

năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

 Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

 Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; 

Căn cứ Kế hoạch số 601/KH-BCA-C07 ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Công an về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg 

ngày 03 tháng 01 năm 2023; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 01/TTr-CAT-PCCC 

ngày 03 tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện tăng cường 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Công an (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Toà án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Báo Sơn La; Đài PT-TH tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; phòng TCHCQT; 

- Lưu: VT, NC, ĐH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy                                               

và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La 
(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

  

Thực hiện Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18 tháng 11 năm 2023 của 

Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 601/KH-BCA-C07 ngày 06 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Công an về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023; Công văn số 4394-CV/TU ngày 21 tháng 

11 năm 2023 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Sơn 

La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH 

của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế 

để nâng cao chất lượng công tác PCCC và CNCH, tạo sự chuyển biến rõ nét trong 

công tác PCCC và CNCH thời gian tới, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, 

tài sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao ý thức phòng 

ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của 

người dân trong công tác PCCC và CNCH. 

- Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, 

chỉ đạo đối với công tác PCCC và CNCH tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất 

quán để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH trong tình 

hình mới. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách 

nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong triển khai các 

nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

- Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm trong lãnh đạo, quản lý, 

điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương 

và các tổ chức, cá nhân, mà nòng cốt là các lực lượng chuyên trách trong công tác 

PCCC và CNCH.  
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Coi trọng công tác PCCC và CNCH, xác định đây là nhiệm vụ thường 

xuyên, liên tục, phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các bộ, ngành chức năng và của tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tiễn của 

ngành, địa phương; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực 

hiện, nhất là ở cơ sở. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-

CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 

năm 2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-

CT/TW; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp 

xã và các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC 

và CNCH, chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về 

người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Triển khai quyết liệt 

công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là việc quản lý nhà nước theo 

trách  nhiệm của UBND cấp xã nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra 

cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, phát huy vai trò 

giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân 

trong công tác PCCC và CNCH. 

3. Tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với kế hoạch 

phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tăng cường đầu tư nguồn lực, xây dựng, 

trang bị cơ sở vật chất cho công tác PCCC và CNCH; có chính sách khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ 

thuật về PCCC; đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH phù hợp cho các hộ 

nghèo, cận nghèo. 

4. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đồng thời tổ 

chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng 

lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ theo chỉ đạo của Chính phủ, kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng các 

công trình xây dựng, cơ sở không tuân thủ quy định của pháp luật về PCCC, chây 

ỳ, không kịp thời khắc phục vi phạm; rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và 

CNCH đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. 

5. Tiếp tục, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, đặc biệt là kỹ năng 

thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; xây dựng phong trào toàn dân PCCC 

và CNCH, nhân rộng các mô hình phù hợp với từng địa bàn, trọng tâm là xây dựng 
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“Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Nhà tôi có bình chữa 

cháy”; lồng ghép việc phổ biến, học tập kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH 

vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường và cơ sở giáo 

dục phù hợp với từng ngành học, cấp học; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải 

nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư; kịp thời biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

PCCC và CNCH. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, 

giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác PCCC và CNCH, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng 

dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm 

ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá 

nhân, lợi ích nhóm. 

7. Quan tâm kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất, tăng cường huấn 

luyện cho các lực lượng PCCC, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất; sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có 

cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cảnh báo cháy sớm, số hóa hồ sơ 

quản lý địa bàn, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kịp thời khi cháy, nổ 

xảy ra. Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng tập huấn, diễn tập, thực tập 

các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có huy động 

nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.  

8. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về đảm bảo giao thông, 

nguồn nước phục vụ chữa cháy, CNCH theo Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ 

Công an tại văn bản số 1324/C07-P5 ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Cục Cảnh sát 

PCCC và CNCH về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về giải 

quyết giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.  

(có Phụ lục phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức có liên 

quan, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế 

hoạch để tổ chức thực hiện trong tháng 01 năm 2024. Hằng năm, báo cáo kết quả 

thực hiện (lồng ghép vào báo cáo thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 11 

tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV 

về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật 

về PCCC) gửi Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan giúp 

Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ tổng 

hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định./. 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 89/QĐ-UBND 

 

Sơn La, ngày 17 tháng 01 năm 2024      
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND                    

tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 16   

tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và 

UBND tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, 

gồm 70 văn bản, trong đó: 54 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 16 văn bản hết hiệu lực 

một phần (có 02 Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể; 

- Các sở, ban, ngành;  

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Hằng. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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a 

24
/4

/2
02

3 

19
 

  
 2

1/
20

16
/Q

Đ
-U

B
N

D
  

ng
ày

 1
1/

8/
20

16
  

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
đi

ều
 k

iệ
n,

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
ưở

ng
, 

ph
ó 

cá
c 

đơ
n 

vị
 t

rự
c 

th
uộ

c 
Sở

 G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 t
ải

 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 

10
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

11
/4

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
về

 v
iệ

c 
qu

y 
đị

nh
 đ

iề
u 

ki
ện

, 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ch
ức

 d
an

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

lã
nh

 

đạ
o,

 q
uả

n 
lý

 c
ấp

 p
hò

ng
 v

à 
tư

ơn
g 

đư
ơn

g 

th
uộ

c 
cá

c 
sở

, 
ba

n,
 n

gà
nh

, 
ch

i 
cụ

c 
th

uộ
c 

sở
 

và
 U

B
N

D
 c

ấp
 h

uy
ện

; 
vi

ên
 c

hứ
c 

qu
ản

 l
ý 

cá
c 

đơ
n 

vị
 s

ự 
ng

hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 t

ỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

 

24
/4

/2
02

3 

20
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

  2
6/

20
16

/Q
Đ

-U
B

N
D

  

ng
ày
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7/
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/2

01
6 

 

Q
uy

ết
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ịn
h 

ba
n 

hà
nh
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 đ
ịn

h 
đi

ều
 k

iệ
n,

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

đố
i v

ới
 tr

ưở
ng

, p
hó

 

cá
c 

đơ
n 

vị
 t

hu
ộc

 S
ở 

T
ài

 c
hí

nh
; 

T
rư

ởn
g 

ph
òn

g,
 P

hó
 T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

T
ài

 c
hí

nh
 -

 K
ế 

ho
ạc

h 
th

uộ
c 

U
B

N
D

 c
ác

 h
uy

ện
, t

hà
nh

 p
hố

 

củ
a 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 

10
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

11
/4

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
về

 v
iệ

c 
qu

y 
đị

nh
 đ

iề
u 

ki
ện

, 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ch
ức

 d
an

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

lã
nh

 

đạ
o,

 q
uả

n 
lý

 c
ấp

 p
hò

ng
 v

à 
tư

ơn
g 

đư
ơn

g 
th

uộ
c 

cá
c 

sở
, b

an
, n

gà
nh

, c
hi

 c
ục

 th
uộ

c 
sở

 v
à 

U
B

N
D

 

24
/4

/2
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3 

86 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 09 + 10/Ngày 30-01-2024



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
 

vă
n 

bả
n 

Số
, k

ý 
hi

ệu
; 

ng
ày

, t
há

ng
, 

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
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ăn
 b
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L
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u 

lự
c 

N
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t 
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 lự
c 

cấ
p 
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yệ

n;
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 đ
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ị 
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ệp
 c
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g 

lậ
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nh
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ơn
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a 

21
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

  2
8/

20
16

/Q
Đ

-U
B

N
D

  

ng
ày

 1
7/

10
/2

01
6 

củ
a 

  

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
đi

ều
 k

iệ
n,

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
ưở

ng
, 

ph
ó 

cá
c 

ph
òn

g 
ch

uy
ên

 m
ôn

, 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

th
uộ

c 
Sở

 T
ư 

ph
áp

; 
T

rư
ởn

g 
ph

òn
g,

 P
hó

 

T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
T

ư 
ph

áp
 t

hu
ộc

 U
B

N
D

 c
ác

 

hu
yệ

n,
 th

àn
h 

ph
ố 

củ
a 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 

10
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
11

/4
/2

02
3 

củ
a 

U
B

N
D

 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

về
 v

iệ
c 

qu
y 

đị
nh

 đ
iề

u 
ki

ện
, t

iê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

cô
ng

 c
hứ

c 
lã

nh
 đ

ạo
, 

qu
ản

 

lý
 c

ấp
 p

hò
ng

 v
à 

tư
ơn

g 
đư

ơn
g 

th
uộ

c 
cá

c 
sở

, 

ba
n,

 n
gà

nh
, 

ch
i 

cụ
c 

th
uộ

c 
sở

 v
à 

U
B

N
D

 c
ấp

 

hu
yệ

n;
 v

iê
n 

ch
ức

 q
uả

n 
lý

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị 

sự
 

ng
hi

ệp
 c

ôn
g 

lậ
p 
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ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

24
/4

/2
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3 
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Q
uy

ết
 đ

ịn
h 
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3/

20
16

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

 n
gà
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/1
1/

20
16

  

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
đi

ều
 k

iệ
n,
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u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
ưở

ng
, 

ph
ó 

cá
c 

đơ
n 

vị
 th

uộ
c 

Sở
 V

ăn
 h

oá
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 

lịc
h 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 

10
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
11

/4
/2

02
3 

củ
a 

U
B

N
D

 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

về
 v

iệ
c 

qu
y 

đị
nh

 đ
iề

u 
ki

ện
, t

iê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

cô
ng

 c
hứ

c 
lã

nh
 đ

ạo
, 

qu
ản

 

lý
 c

ấp
 p

hò
ng

 v
à 

tư
ơn

g 
đư

ơn
g 

th
uộ

c 
cá

c 
sở

, 

ba
n,

 n
gà

nh
, 

ch
i 

cụ
c 

th
uộ

c 
sở

 v
à 

U
B

N
D

 c
ấp

 

hu
yệ

n;
 v

iê
n 

ch
ức

 q
uả

n 
lý

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị 

sự
 

ng
hi

ệp
 c

ôn
g 

lậ
p 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

24
/4

/2
02

3 

23
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

 3
4/

20
16

/Q
Đ

-U
B

N
D
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ày
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/2

01
6 

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 
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n 

hà
nh
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uy

 đ
ịn

h 
đi

ều
 k

iệ
n,

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
ưở

ng
, 

ph
ó 

cá
c 

ph
òn

g,
 đ

ơn
 v

ị 
th

uộ
c 

Sở
 T

hô
ng

 t
in

 v
à 

T
ru

yề
n 

th
ôn

g;
 

T
rư

ởn
g 

ph
òn

g,
 

Ph
ó 

T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
V

ăn
 

ho
á 

và
 

T
hô

ng
 

tin
 

th
uộ

c 
U

B
N

D
 c

ác
 h

uy
ện

, 
th

àn
h 

ph
ố 

củ
a 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th

ế 
bở

i Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

0/
20

23
/Q

Đ
-

U
B

N
D

 n
gà

y 
11

/4
/2

02
3 

củ
a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

về
 v

iệ
c 

qu
y 

đị
nh

 đ
iề

u 
ki

ện
, 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 

da
nh

 c
ôn

g 
ch

ức
 lã

nh
 đ

ạo
, q

uả
n 

lý
 c

ấp
 p

hò
ng

 

và
 t

ươ
ng

 đ
ươ

ng
 t

hu
ộc

 c
ác

 s
ở,

 b
an

, 
ng

àn
h,

 

ch
i 

cụ
c 

th
uộ

c 
sở

 v
à 

U
B

N
D

 c
ấp

 h
uy

ện
; 

vi
ên

 

ch
ức

 q
uả

n 
lý

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị 

sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 l

ập
 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

24
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/2
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3 
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hi

ệu
; 
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ày

, t
há

ng
, 

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
T

ên
 g

ọi
 v

ăn
 b

ản
 

L
ý 

do
 h

ết
 h

iệ
u 

lự
c 

N
gà

y 
hế

t 

hi
ệu

 lự
c 

24
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

  3
5/

20
16

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

 n
gà

y 
03

/1
1/

20
16

  

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
đi

ều
 k

iệ
n,

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
ưở

ng
, p

hó
 p

hò
ng

; 

tr
ưở

ng
, 

ph
ó 

cá
c 

đơ
n 

vị
 t

hu
ộc

 S
ở 

C
ôn

g 

th
ươ

ng
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 

số
 1

0/
20

23
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

11
/4

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
về

 v
iệ

c 
qu

y 
đị

nh
 đ

iề
u 

ki
ện

, 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ch
ức

 d
an

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

lã
nh

 

đạ
o,

 q
uả

n 
lý

 c
ấp

 p
hò

ng
 v

à 
tư

ơn
g 

đư
ơn

g 

th
uộ

c 
cá

c 
sở

, 
ba

n,
 n

gà
nh

, 
ch

i 
cụ

c 
th

uộ
c 

sở
 

và
 U

B
N

D
 c

ấp
 h

uy
ện

; 
vi

ên
 c

hứ
c 

qu
ản

 l
ý 

cá
c 

đơ
n 

vị
 s

ự 
ng

hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 t

ỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

24
/4

/2
02

3 

25
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

  3
6/

20
16

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

 n
gà

y 
03

/1
1/

20
16

  

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
đi

ều
 k

iệ
n,

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
ưở

ng
, 

ph
ó 

cá
c 

ph
òn

g 
ch

uy
ên

 m
ôn

 th
uộ

c 
B

an
 D

ân
 t

ộc
 v

à 

T
rư

ởn
g 

ph
òn

g,
 P

hó
 T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

D
ân

 

tộ
c 

th
uộ

c 
U

B
N

D
 c

ác
 h

uy
ện

, 
th

àn
h 

ph
ố 

củ
a 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 

10
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

11
/4

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
về

 v
iệ

c 
qu

y 
đị

nh
 đ

iề
u 

ki
ện

, 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ch
ức

 d
an

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

lã
nh

 

đạ
o,

 q
uả

n 
lý

 c
ấp

 p
hò

ng
 v

à 
tư

ơn
g 

đư
ơn

g 
th

uộ
c 

cá
c 

sở
, b

an
, n

gà
nh

, c
hi

 c
ục

 th
uộ

c 
sở

 v
à 

U
B

N
D

 

cấ
p 

hu
yệ

n;
 v

iê
n 

ch
ức

 q
uả

n 
lý

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị 

sự
 

ng
hi

ệp
 c

ôn
g 

lậ
p 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

24
/4

/2
02
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Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

  3
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20
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/Q
Đ
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B

N
D

 

 n
gà

y 
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/1
2/

20
16

  

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
đi

ều
 k

iệ
n,

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
ưở

ng
, 

ph
ó 

cá
c 

tổ
 

ch
ức

, đ
ơn

 v
ị t

hu
ộc

 S
ở 

Y
 tế

; T
rư

ởn
g 

ph
òn

g,
 

Ph
ó 

T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
Y

 t
ế 

th
uộ

c 
U

B
N

D
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 th

àn
h 

ph
ố 

củ
a 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th

ế 
bở

i Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

0/
20

23
/Q

Đ
-

U
B

N
D

 n
gà

y 
11

/4
/2

02
3 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 

L
a 

về
 v

iệ
c 

qu
y 

đị
nh

 đ
iề

u 
ki

ện
, 

tiê
u 

ch
uẩ

n 

ch
ức

 d
an

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

lã
nh

 đ
ạo

, 
qu

ản
 l

ý 
cấ

p 

ph
òn

g 
và

 t
ươ

ng
 đ

ươ
ng

 t
hu

ộc
 c

ác
 s

ở,
 b

an
, 

ng
àn

h,
 

ch
i 

cụ
c 

th
uộ

c 
sở

 
và

 
U

B
N

D
 

cấ
p 

hu
yệ

n;
 v

iê
n 

ch
ức

 q
uả

n 
lý

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị 

sự
 

ng
hi

ệp
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g 
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p 

tr
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L
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 h

iệ
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lự
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N
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y 
hế
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hi
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 lự
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Q
uy

ết
 đ
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20
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/Q
Đ

-U
B

N
D

  

ng
ày

 1
6/

01
/2

01
7 

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
đi

ều
 k

iệ
n,

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
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ng
, 

ph
ó 

cá
c 

ph
òn

g,
 đ

ơn
 v

ị 
tr

ực
 t

hu
ộc

 S
ở 

X
ây

 d
ựn

g;
 

T
rư

ởn
g 

ph
òn

g,
 P

hó
 T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

Q
uả

n 

lý
 đ

ô 
th

ị, 
ph

òn
g 

K
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tế

 v
à 

H
ạ 

tầ
ng

 th
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c 

U
B

N
D

 c
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 h
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ện
, 

th
àn

h 
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ố 
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a 
tỉn

h 

Sơ
n 

L
a 

Đ
ượ

c 
th

ay
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ế 
bở

i Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

0/
20

23
/Q

Đ
-

U
B

N
D

 n
gà

y 
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/4
/2

02
3 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 

L
a 

về
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iệ
c 

qu
y 

đị
nh

 đ
iề

u 
ki

ện
, 

tiê
u 

ch
uẩ

n 

ch
ức

 d
an

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

lã
nh

 đ
ạo

, 
qu

ản
 l

ý 
cấ

p 

ph
òn

g 
và

 t
ươ

ng
 đ

ươ
ng

 t
hu

ộc
 c
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ở,
 b

an
, 

ng
àn

h,
 

ch
i 

cụ
c 

th
uộ
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sở

 
và

 
U

B
N

D
 

cấ
p 

hu
yệ
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n 
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uả
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 c
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ơn
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ị 
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hi
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g 
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h 
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Đ
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B
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D

   

 n
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/4
/2
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a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
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 đ
ịn

h 
đi

ều
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iệ
n,
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u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
ưở
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, 

ph
ó 
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c 

ph
òn

g 
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c 
tổ

 c
hứ

c 
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 m

ưu
, 

tổ
ng
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ợp
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ên
 

m
ôn

, 
ng

hi
ệp

 
vụ

; 
C

hi
 

cụ
c 
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ưở
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, 

Ph
ó 

C
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 c
ục

 t
rư

ởn
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 G
iá

m
 đ

ốc
, 

Ph
ó 
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 c
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ơn
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ị s

ự 
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ệp
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uộ
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a 
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c 
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 C

ôn
g 
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 tỉ
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ơn
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a 

Đ
ượ

c 
th

ay
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ế 
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i Q
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ịn
h 
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0/
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/Q

Đ
-

U
B

N
D

 n
gà

y 
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/4
/2

02
3 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 

L
a 

về
 v

iệ
c 

qu
y 

đị
nh

 đ
iề

u 
ki

ện
, 

tiê
u 

ch
uẩ

n 

ch
ức

 d
an

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

lã
nh

 đ
ạo

, 
qu

ản
 l

ý 
cấ

p 

ph
òn

g 
và

 t
ươ

ng
 đ

ươ
ng

 t
hu

ộc
 c
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 s

ở,
 b

an
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ng
àn
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ch
i 

cụ
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B
N
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 c
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đị
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u 

ch
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ức
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nh

 đ
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uả
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lý

 c
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hò

ng
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yê

n 
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ôn
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uộ
c 

Đ
ài

 
Ph

át
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an

h 
và

 
T

ru
yề

n 

hì
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; T
rư

ởn
g 

đà
i, 
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ó 

T
rư

ởn
g 

Đ
ài
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n 
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an
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- 

T
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 c
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uy

ện
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nh
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n 
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m
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Q
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ết

 
đị
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Đ

-U
B

N
D

 n
gà
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Đ
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Đ
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D
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/4
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củ
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U
B

N
D

 t
ỉn
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Sơ

n 

L
a 
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iệ
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đị
nh

 đ
iề

u 
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ện
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tiê
u 

ch
uẩ

n 

ch
ức

 d
an

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

lã
nh

 đ
ạo

, 
qu

ản
 l

ý 
cấ

p 

ph
òn

g 
và

 t
ươ

ng
 đ

ươ
ng

 t
hu

ộc
 c

ác
 s

ở,
 b

an
, 

ng
àn

h,
 

ch
i 

cụ
c 

th
uộ

c 
sở

 
và

 
U

B
N

D
 

cấ
p 

hu
yệ

n;
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iê
n 
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uả
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 c
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 đ
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ị 
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ng
hi
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D
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ịn
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n 
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ịn
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u 
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uẩ
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ch
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 d
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h 
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ó 
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 c
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D

 c
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L

a 

Đ
ượ
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 th

ế 
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uy
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 đ

ịn
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 1
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/Q

Đ
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U
B

N
D

 n
gà

y 
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/4
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củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 

L
a 
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iệ
c 
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đị
nh

 đ
iề

u 
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tiê
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ch
uẩ

n 

ch
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 d
an

h 
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ng
 c

hứ
c 

lã
nh

 đ
ạo
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ý 
cấ

p 

ph
òn
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và

 t
ươ

ng
 đ

ươ
ng

 t
hu
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 c
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 s
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 b

an
, 

ng
àn

h,
 

ch
i 

cụ
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th
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và

 
U

B
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D
 

cấ
p 

hu
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 c
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hi
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ên
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ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

24
/4

/2
02

3 

31
 

Q
uy

ết
 đ
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20
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Đ
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B

N
D

   

 n
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20
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Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh
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uy

 đ
ịn
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đi

ều
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iệ
n,

 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ch

ức
 d

an
h 

tr
ưở

ng
, 

ph
ó 

cá
c 

đơ
n 

vị
 th

uộ
c 

Sở
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 

10
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

11
/4

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
về

 v
iệ

c 
qu

y 
đị

nh
 đ

iề
u 

ki
ện

, 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ch
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 d
an

h 
cô

ng
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hứ
c 

lã
nh

 

đạ
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uả
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lý

 c
ấp
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hò

ng
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tư

ơn
g 
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ơn
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uộ
c 
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, b

an
, n
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nh

, c
hi

 c
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B

N
D
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hu
yệ

n;
 v

iê
n 

ch
ức

 q
uả

n 
lý

 c
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ị 
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ức
 d
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V
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U

B
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tỉn
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C

há
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V
ăn
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òn
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C

há
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V
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òn

g 

H
Đ

N
D
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à 

U
B

N
D

 c
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uy
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hà
nh

 p
hố

 

Đ
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c 
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ế 
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i 

Q
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ết
 

đị
nh
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/2
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3/

Q
Đ
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B

N
D
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/4
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U
B

N
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L
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đị
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n 
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 d
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c 
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uả
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lý

 c
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ơn
g 
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uộ
c 

cá
c 
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, c
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 c
ục
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B

N
D
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p 
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n 
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 c
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 đ
ơn

 v
ị 

sự
 

ng
hi

ệp
 c

ôn
g 

lậ
p 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

24
/4

/2
02

3 

90 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 09 + 10/Ngày 30-01-2024



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
 

vă
n 

bả
n 

Số
, k

ý 
hi

ệu
; 

ng
ày

, t
há

ng
, 

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
T

ên
 g

ọi
 v

ăn
 b

ản
 

L
ý 

do
 h

ết
 h

iệ
u 

lự
c 

N
gà

y 
hế

t 

hi
ệu

 lự
c 

33
 

Q
uy
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 đ
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/Q
Đ
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B

N
D
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20
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Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh
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uy

 đ
ịn
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đi

ều
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iệ
n,
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u 

ch
uẩ
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ch

ức
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nh
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vớ

i 
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ưở
ng
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òn
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hó
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ưở
ng

 p
hò

ng
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iá
m
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hó

 

G
iá

m
 đ

ốc
 đ

ơn
 v

ị 
tr

ực
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hu
ộc
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 Q
uả

n 
lý

 

cá
c 

kh
u 

cô
ng
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gh

iệ
p 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

Đ
ượ

c 
th

ay
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ế 

bở
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số
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/2
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3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
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/4

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
về

 v
iệ

c 
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y 
đị

nh
 đ

iề
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ch

uẩ
n 
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ức

 d
an

h 
cô

ng
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hứ
c 

lã
nh

 

đạ
o,
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uả

n 
lý

 c
ấp

 p
hò

ng
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à 
tư

ơn
g 

đư
ơn
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uộ
c 

cá
c 

sở
, b

an
, n
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, c
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 c
ục
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uộ

c 
sở

 v
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U
B

N
D
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ác
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ị 
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p 

tr
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ơn

 L
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Q
uy

ết
 đ

ịn
h 
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Đ
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B

N
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Q
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ết
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h 
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i 

qu
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đị
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h 
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cá
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Q
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a 
U

B
N

D
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h 
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y 

đị
nh
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ề 
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ều
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iệ
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iê
u 
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ức
 

da
nh
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rư

ởn
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hó

 c
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 c
ơ 
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an
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n 
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an
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nh
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rư
ởn
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òn
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hó
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ng
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vị
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hu
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B
N
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 c
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Q
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đị
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Q
Đ
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N
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N
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 d
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c 
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 c
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an
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, c
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 c
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L
a 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
 -

 2
02

5 
ba

n 
hà

nh
 

kè
m

 t
he

o 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 3
1/

20
22

/N
Q

-H
Đ

N
D

  

ng
ày

 2
9/

6/
20

22
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

20
/0

1/
20

23
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 09 + 10/Ngày 30-01-2024 97



ST
T

 
T

ên
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vă
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bả
n 

Số
, k

ý 
hi

ệu
; 

ng
ày

, t
há

ng
,  

   
   

   
   

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

sá
ch

 t
ru

ng
 ư

ơn
g 

ph
ân

 b
ổ 

ch
o 

tỉn
h 

th
ực

 

hi
ện

 
D

ự 
án

 
7 

củ
a 

C
hư

ơn
g 

tr
ìn

h”
 

tạ
i 

kh
oả

n 
d 

Đ
iề

u 
11

; 

- 
Đ

iể
m

 c
, d

 k
ho

ản
 1

 Đ
iề

u 
10

. 

2 
N

gh
ị q

uy
ết

 

31
/2

02
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 

29
/6

/2
02

2 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

Sơ
n 

L
a 

qu
y 

đị
nh

 n
gu

yê
n 

tắ
c,

 
tiê

u 
ch

í, 
đị

nh
 

m
ức

 

ph
ân

 
bổ

 
vố

n 
ng

ân
 

sá
ch

 

tr
un

g 
ươ

ng
 v

à 
tỷ

 lệ
 v

ốn
 đ

ối
 

ứn
g 

củ
a 

ng
ân

 
sá

ch
 

đị
a 

ph
ươ

ng
 t

hự
c 

hi
ện

 C
hư

ơn
g 

trì
nh

 
m

ục
 

tiê
u 

qu
ốc

 
gi

a 

gi
ảm

 n
gh

èo
 b

ền
 v

ữn
g 

gi
ai

 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 t
rê

n 
đị

a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

- 
Đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

8;
 

- 
Đ

iể
m

 a
 k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

8;
 

- 
C

ụm
 t

ừ 
“G

 l
à 

tổ
ng

 s
ố 

(8
2%

) 
vố

n 
sự

 

ng
hi

ệp
 n

gâ
n 

sá
ch

 tr
un

g 
ươ

ng
 p

hâ
n 

bổ
 c

ho
 

cá
c 

hu
yệ

n 
ng

hè
o 

th
ực

 h
iệ

n 
T

iể
u 

dự
 á

n 
2 

th
uộ

c 
D

ự 
án

 4
 c

ủa
 C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h”

 t
ại

 

đi
ểm

 d
 k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

8.
 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

73
/2

02
3/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

08
/1

2/
20

23
 

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

đi
ểm

 tạ
i 

kh
oả

n 
2 

Đ
iề

u 
8 

củ
a 

qu
y 

đị
nh

 n
gu

yê
n 

tắ
c,

 

tiê
u 

ch
í, 

đị
nh

 m
ức

 p
hâ

n 
bổ

 v
ốn

 n
gâ

n 
sá

ch
 

tr
un

g 
ươ

ng
 v

à 
tỷ

 l
ệ 

vố
n 

đố
i 

ứn
g 

củ
a 

ng
ân

 

sá
ch

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

m
ục

 ti
êu

 q
uố

c 
gi

a 
gi

ảm
 n

gh
èo

 b
ền

 v
ữn

g 
gi

ai
 

đo
ạn

 2
02

1 
- 

20
25

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉn

h 
Sơ

n 
L

a 

ba
n 

hà
nh

 
kè

m
 

th
eo

 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

31
/2

02
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

29
/6

/2
02

2 
củ

a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

01
/0

1/
20

24
 

3 
N

gh
ị q

uy
ết

 

13
5/

20
20

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 

31
/7

/2
02

0 
củ

a 
H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

qu
y 

đị
nh

 m
ức

 t
hu

, 
m

iễ
n,

 

gi
ảm

, 
th

u,
 n

ộp
, 

qu
ản

 l
ý 

và
 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

kh
oả

n 
ph

í, 
lệ

 

ph
í 

th
uộ

c 
th

ẩm
 

qu
yề

n 

qu
yế

t đ
ịn

h 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

K
ho

ản
 1

.1
, 

m
ục

 1
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 0

2 
ba

n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 Đ
iề

u 
1.

 

Đ
ượ

c 
bã

i b
ỏ 

bở
i N

gh
ị q

uy
ết

 s
ố 

53
/2

02
3/

N
Q

-

H
Đ

N
D

 n
gà

y 
18

/4
/2

02
3 

củ
a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
về

 

bã
i 

bỏ
 k

ho
ản

 1
.1

, 
m

ục
 1

, 
Ph

ụ 
lụ

c 
số

 0
2 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 t

ại
 Đ

iề
u 

1,
 N

gh
ị 

qu
yế

t 
13

5/
20

20
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

31
/7

/2
02

0 

củ
a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h;
 đ

iể
m

 d
, 

kh
oả

n 
2,

 Đ
iề

u 
1,

 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 

34
/2

02
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

13
/7

/2
02

2 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

01
/5

/2
02

3 

4 
N

gh
ị q

uy
ết

 
13

5/
20

20
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

31
/7

/2
02

0 
củ

a 
H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

M
ục

 1
8,

 P
hụ

 l
ục

 s
ố 

01
 b

an
 b

àn
h 

kè
m

 

th
eo

 Đ
iề

u 
1.

 
Đ

ượ
c 

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

bở
i 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 

67
/2

02
3/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

04
/1

0/
20

23
 

củ
a 

15
/1

0/
20

23
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ng
ày

, t
há

ng
,  

   
   

   
   

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

qu
y 

đị
nh

 m
ức

 t
hu

, 
m

iễ
n,

 

gi
ảm

, 
th

u,
 n

ộp
, 

qu
ản

 l
ý 

và
 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

kh
oả

n 
ph

í, 
lệ

 

ph
í 

th
uộ

c 
th

ẩm
 

qu
yề

n 

qu
yế

t đ
ịn

h 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 s

ửa
 đ

ổi
, b

ổ 
su

ng
 m

ột
 s

ố 
đi

ều
 c

ác
 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

qu
y 

đị
nh

 m
ức

 t
hu

, 
m

iễ
n,

 g
iả

m
, 

th
u,

 n
ộp

, 
qu

ản
 l

ý 
và

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 k
ho

ản
 p

hí
, 

lệ
 p

hí
 t

hu
ộc

 t
hẩ

m
 q

uy
ền

 q
uy

ết
 

đị
nh

 
củ

a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 

5 
N

gh
ị q

uy
ết

 

13
5/

20
20

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 

31
/7

/2
02

0 
củ

a 
H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

qu
y 

đị
nh

 m
ức

 t
hu

, 
m

iễ
n,

 

gi
ảm

, 
th

u,
 n

ộp
, 

qu
ản

 l
ý 

và
 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

kh
oả

n 
ph

í, 
lệ

 

ph
í 

th
uộ

c 
th

ẩm
 

qu
yề

n 

qu
yế

t đ
ịn

h 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

G
ạc

h 
đầ

u 
dò

ng
 t

hứ
 t

ư,
 k

ho
ản

 5
.1

, 
m

ục
 5

 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 0

2 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 th

eo
 Đ

iề
u 

1.
 

 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

69
/2

02
3/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

07
/1

2/
20

23
 

củ
a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m

ột
 s

ố 
nộ

i 

du
ng

 tạ
i P

hụ
 lụ

c 
số

 0
2 

ba
n 

hà
nh

 th
eo

 Đ
iề

u 
1,

 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 

13
5/

20
20

/N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

31
/7

/2
02

0 
qu

y 
đị

nh
 m

ức
 t

hu
, 

m
iễ

n,
 g

iả
m

, 

th
u,

 n
ộp

, 
qu

ản
 l

ý 
và

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 k
ho

ản
 p

hí
, 

lệ
 p

hí
 t

hu
ộc

 t
hẩ

m
 q

uy
ền

 q
uy

ết
 

đị
nh

 
củ

a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 

18
/1

2/
20

23
 

6 
N

gh
ị q

uy
ết

 

34
/2

02
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 

13
/7

/2
02

2 
củ

a 
H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g,

 b
ãi

 b
ỏ 

m
ột

 s
ố 

nộ
i 

du
ng

 tạ
i P

hụ
 lụ

c 

số
 0

1,
 0

2 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 

th
eo

 Đ
iề

u 
1,

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
  

13
5/

20
20

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 

31
/7

/2
02

0 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

Đ
iể

m
 d

, 
kh

oả
n 

2,
 Đ

iề
u 

1,
 N

gh
ị 

qu
yế

t 

số
 3

4/
20

22
/N

Q
-H

Đ
N

D
. 

Đ
ượ

c 
bã

i b
ỏ 

bở
i N

gh
ị q

uy
ết

 s
ố 

53
/2

02
3/

N
Q

-

H
Đ

N
D

 n
gà

y 
18

/4
/2

02
3 

củ
a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
về

 

bã
i 

bỏ
 k

ho
ản

 1
.1

, 
m

ục
 1

, 
Ph

ụ 
lụ

c 
số

 0
2 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 t

ại
 Đ

iề
u 

1,
 N

gh
ị 

qu
yế

t s
ố 

13
5/

20
20

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
31

/7
/2

02
0 

củ
a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h;
 đ

iể
m

 d
, 

kh
oả

n 
2,

 Đ
iề

u 
1,

 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 

34
/2

02
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

13
/7

/2
02

2 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

01
/5

/2
02

3 

7 
N

gh
ị q

uy
ết

 

25
/2

02
1/

N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 

30
/1

2/
20

21
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

qu
y 

đị
nh

 
m

ột
 

số
 

ch
ế 

độ
, 

đị
nh

 m
ức

 c
hi

 đ
ảm

 b
ảo

 đ
iề

u 

C
ác

 n
ội

 d
un

g 
hế

t 
hi

ệu
 l

ực
 t

ại
 q

uy
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 g

ồm
: 

- 
K

ho
ản

 1
 M

ục
 I

V
; 

- 
T

iê
u 

đề
 M

ục
 V

II
; 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

59
/2

02
3/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

20
/7

/2
02

3 
củ

a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m

ột
 s

ố 
nộ

i 

du
ng

 c
ủa

 q
uy

 đ
ịn

h 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 t

he
o 

N
gh

ị 

01
/8

/2
02

3 
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n 

Số
, k

ý 
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ệu
; 

ng
ày

, t
há

ng
,  

   
   

   
   

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

ki
ện

 h
oạ

t 
độ

ng
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 

cá
c 

cấ
p 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

- 
K

ho
ản

 1
 M

ục
 V

II
; 

- 
T

iê
u 

đề
 m

ục
 V

II
I;

 

- 
K

ho
ản

 6
 m

ục
 V

II
I;

 

- 
K

ho
ản

 4
 M

ục
 V

II
I.

 

qu
yế

t 
số

 2
5/

20
21

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
30

/1
2/

20
21

 

củ
a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
qu

y 
đị

nh
 m

ột
 s

ố 
ch

ế 
độ

, 

đị
nh

 m
ức

 c
hi

 đ
ảm

 b
ảo

 đ
iề

u 
ki

ện
 h

oạ
t 

độ
ng

 

củ
a 

H
Đ

N
D

 c
ác

 c
ấp

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

8 
N

gh
ị q

uy
ết

 

88
/2

01
8/

N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 

08
/1

2/
20

18
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

qu
y 

đị
nh

 m
ột

 s
ố 

m
ức

 c
hi

 

đà
o 

tạ
o,

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 c

án
 b

ộ,
 

cô
ng

 c
hứ

c 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 

C
ác

 n
ội

 d
un

g 
hế

t h
iệ

u 
lự

c 
tạ

i 
Ph

ụ 
lụ

c 
ba

n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 g

ồm
: 

- 
K

ho
ản

 4
, m

ục
 I

I;
 

- 
K

ho
ản

 6
, m

ục
 I

I 
; 

- 
K

ho
ản

 1
0,

 m
ục

 I
I;

 

- 
K

ho
ản

 3
, Đ

iề
u 

1.
 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

60
/2

02
3/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

20
/7

/2
02

3 
sử

a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

m
ột

 s
ố 

nộ
i 

du
ng

 t
ại

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 8

8/
20

18
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

08
/1

2/
20

18
 c

ủa
 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
qu

y 
đị

nh
 m

ột
 s

ố 
m

ức
 c

hi
 đ

ào
 

tạ
o,

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 c

án
 b

ộ,
 c

ôn
g 

ch
ức

 t
rê

n 
đị

a 

bà
n 

tỉn
h 

01
/8

/2
02

3 

9 
N

gh
ị q

uy
ết

 

44
/2

02
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

08
/1

1/
20

22
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

qu
y 

đị
nh

 m
ức

 h
ỗ 

tr
ợ 

m
ột

 

ph
ân

 
từ

 
ng

ân
 

sá
ch

 
nh

à 

nư
ớc

 
ch

o 
từ

ng
 

nộ
i 

du
ng

 

cô
ng

 v
iệ

c 
cụ

 t
hể

 t
hự

c 
hi

ện
 

C
hư

ơn
g 

trì
nh

 m
ục

 ti
êu

 q
uố

c 

gi
a 

xâ
y 

dự
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
 m

ới
 

trê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

gi
ai

 

đo
ạn

 2
02

1 
- 2

02
5 

C
ác

 n
ội

 d
un

g 
hế

t 
hi

ệu
 l

ực
 t

ại
 Q

uy
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 g

ồm
: 

- 
Đ

iể
m

 o
 Đ

iề
u 

3;
 

- 
K

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

4;
 

- 
K

ho
ản

 1
, 

kh
oả

n 
2,

 k
ho

ản
 7

, 
kh

oả
n 

9 

Đ
iề

u 
4 

C
hư

ơn
g 

II
. 

 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

74
/2

02
3/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

08
/1

2/
20

23
 

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 

qu
y 

đị
nh

 m
ức

 h
ỗ 

tr
ợ 

m
ột

 p
hầ

n 
từ

 n
gâ

n 
sá

ch
 

nh
à 

nư
ớc

 c
ho

 từ
ng

 n
ội

 d
un

g 
cô

ng
 v

iệ
c 

cụ
 th

ể 

th
ực

 h
iệ

n 
C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

m
ục

 t
iê

u 
qu

ốc
 g

ia
 

xâ
y 

dự
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
 m

ới
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉ
nh

 

Sơ
n 

L
a 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
 -

 2
02

5 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 

th
eo

 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 
44

/2
02

2/
N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 0
8/

11
/2

02
2 

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 

18
/1

2/
20

23
 

II
 

V
Ă

N
 B

Ả
N

 D
O

 U
B

N
D

 T
ỈN

H
 B

A
N

 H
À

N
H

 
 

 

10
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

17
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

31
/8

/2
02

1 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

về
 

vi
ệc

 
qu

y 
đị

nh
 

ch
ức

 

nă
ng

, n
hi

ệm
 v

ụ,
 q

uy
ền

 h
ạn

 

Đ
iể

m
 b

 k
ho

ản
 3

 Đ
iề

u 
3 

Đ
ượ

c 
bã

i b
ỏ 

bở
i Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 0
9/

20
23

/Q
Đ

-

U
B

N
D

 n
gà

y 
08

/4
/2

02
3 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
bã

i 

bỏ
 đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

3 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 

17
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

31
/8

/2
02

1 
củ

a 

08
/4

/2
02

3 
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, k

ý 
hi

ệu
; 

ng
ày

, t
há

ng
,  

   
   

   
   

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

và
 c

ơ 
cấ

u 
tổ

 c
hứ

c 
củ

a 
sở

 tư
 

ph
áp

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
về

 v
iệ

c 
qu

y 
đị

nh
 c

hứ
c 

nă
ng

, 

nh
iệ

m
 v

ụ,
 q

uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 c

ấu
 t

ổ 
ch

ức
 c

ủa
 

Sở
 T

ư 
ph

áp
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

11
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

21
/2

02
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

07
/5

/2
02

0 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 q
uả

n 

lý
 h

oạ
t 

độ
ng

 s
án

g 
ki

ến
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

- 
Đ

iề
u 

18
; 

- 
Đ

iể
m

 b
, c

 k
ho

ản
 5

 Đ
iề

u 
22

; 

- 
Đ

iề
u 

27
. 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 

12
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

14
/6

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 

qu
y 

đị
nh

 q
uả

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
 s

án
g 

ki
ến

 t
rê

n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 t
he

o 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 2
1/

20
20

/Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 

07
/5

/2
02

0 
củ

a 
U

B
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

20
/5

/2
02

3 

12
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

07
/2

01
9/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
 n

gà
y 

12
/3

/2
01

9 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

về
 b

an
 h

àn
h 

qu
y 

đị
nh

 q
uả

n 

lý
 n

hà
 n

ướ
c 

về
 g

iá
 tr

ên
 đ

ịa
 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

- 
Đ

iể
m

 d
 k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

9.
 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 

17
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

14
/6

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 

qu
y 

đị
nh

 b
an

 h
àn

h 
kè

m
 t

he
o 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 

07
/2

01
9/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

12
/3

/2
01

9 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
ba

n 
hà

nh
 q

uy
 đ

ịn
h 

qu
ản

 l
ý 

nh
à 

nư
ớc

 v
ề 

gi
á 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

26
/6

/2
02

3 

13
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

48
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 

20
/1

2/
20

21
 c

ủa
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 

qu
y 

đị
nh

 g
iá

 d
ịc

h 
vụ

 d
o 

N
hà

 n
ướ

c 
đị

nh
 g

iá
 t

hu
ộc

 

th
ẩm

 q
uy

ền
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 

U
B

N
D

 
cấ

p 
tỉn

h 
tr

ên
 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

G
iá

 d
ịc

h 
vụ

 s
ử 

dụ
ng

 d
iệ

n 
tíc

h 
bá

n 
hà

ng
 

tạ
i 

ch
ợ 

K
m

 7
0,

 t
hị

 t
rấ

n 
N

ôn
g 

tr
ườ

ng
, 

hu
yệ

n 
M

ộc
 C

hâ
u 

tạ
i 

Ph
ụ 

bi
ểu

 0
1 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 k
ho

ản
 1

 Đ
iề

u 
1.

 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 

23
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

02
/8

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
về

 v
iệ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m

ột
 s

ố 

nộ
i 

du
ng

 t
ại

 P
hụ

 l
ục

 0
1 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 t
he

o 

K
ho

ản
 1

 Đ
iề

u 
1 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 4

8/
20

21
/Q

Đ
-

U
B

N
D

 n
gà

y 
20

/1
2/

20
21

 
củ

a 
U

B
N

D
 

tỉn
h 

qu
y 

đị
nh

 g
iá

 d
ịc

h 
vụ

 d
o 

N
hà

 n
ướ

c 
đị

nh
 g

iá
 

th
uộ

c 
th

ẩm
 q

uy
ền

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

U
B

N
D

 c
ấp

 

tỉn
h 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

12
/8

/2
02

3 
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Số
, k
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hi

ệu
; 

ng
ày

, t
há

ng
,  

   
   

   
   

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

14
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

22
/2

01
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

26
/1

1/
20

12
 

củ
a 

U
B

N
D

 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

về
 b

an
 h

àn
h 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

qu
ản

 l
ý 

câ
y 

xa
nh

 đ
ô 

th
ị 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

- 
K

ho
ản

 5
 Đ

iề
u 

9;
 

- 
K

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

13
; 

- 
K

ho
ản

 1
0 

Đ
iề

u 
19

; 

- 
Đ

iề
u 

7;
 

- 
K

ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

19
. 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bã

i 
bỏ

 b
ởi

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 

25
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

04
/8

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
về

 s
ửa

 đ
ổi

, 
bã

i 
bỏ

 m
ột

 s
ố 

nộ
i 

du
ng

 c
ủa

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 q
uả

n 
lý

 c
ây

 x
an

h 
đô

 

th
ị 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 

th
eo

 
Q

uy
ết

 
đị

nh
 

số
 

22
/2

01
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
6/

11
/2

01
2 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
và

 

qu
y 

đị
nh

 q
uả

n 
lý

 c
hi

ếu
 s

án
g 

đô
 t

hị
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 t
he

o 
Q

uy
ết

 

đị
nh

 s
ố 

25
/2

01
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
07

/1
1/

20
13

 

củ
a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 

16
/8

/2
02

3 

15
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

25
/2

01
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

07
/1

1/
20

13
 

củ
a 

U
B

N
D

 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

về
 v

iệ
c 

qu
y 

đị
nh

 q
uả

n 
lý

 c
hi

ếu
 s

án
g 

đô
 

th
ị t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

- 
Đ

iể
m

 a
 k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

4;
 

- 
K

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

5;
 

- 
K

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

9;
 

- 
K

ho
ản

 5
 Đ

iề
u 

19
; 

- 
K

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

20
; 

- 
K

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

22
; 

- 
K

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

10
; 

- 
K

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

20
. 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bã

i 
bỏ

 b
ởi

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 

25
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

04
/8

/2
02

3 
củ

a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
về

 s
ửa

 đ
ổi

, 
bã

i 
bỏ

 m
ột

 s
ố 

nộ
i 

du
ng

 c
ủa

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 q
uả

n 
lý

 c
ây

 x
an

h 
đô

 

th
ị 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 

th
eo

 
Q

uy
ết

 
đị

nh
 

số
 

22
/2

01
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
6/

11
/2

01
2 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
và

 

qu
y 

đị
nh

 q
uả

n 
lý

 c
hi

ếu
 s

án
g 

đô
 t

hị
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 t
he

o 
Q

uy
ết

 

đị
nh

 s
ố 

25
/2

01
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
07

/1
1/

20
13

 

củ
a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 

16
/8

/2
02

3 

16
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

50
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 

21
/1

2/
20

21
 c

ủa
 U

B
N

D
 t

ỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

về
 v

iệ
c 

ba
n 

hà
nh

 

qu
y 

đị
nh

 m
ột

 s
ố 

nộ
i 

du
ng

 

- 
K

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

4;
 

- 
K

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

7;
 

- 
Đ

iể
m

 a
 k

ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

8;
 

Đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 

37
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

12
/1

2/
20

23
 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
về

 v
iệ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m

ột
 s

ố 

đi
ều

 q
uy

 đ
ịn

h 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 t

he
o 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

23
/1

2/
20

23
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, k
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ng
ày

, t
há

ng
,  

   
   

   
   

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

về
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

tr
ợ 

và
 tá

i 

đị
nh

 c
ư 

kh
i 

N
hà

 n
ướ

c 
th

u 

hồ
i 

đấ
t 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 t
ỉn

h 

Sơ
n 

L
a 

- 
K

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

13
; 

- 
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